Trường Tiểu học Tân Dân


TUẦN 5

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….
KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN – LỚP 4 

Bài 14: TẤN, TẠ, YẾN (TIẾT 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn.

- Mối quan hệ giữa các đơn vị yến, tạ, tấn và với đơn vị ki-lô-gam.

- Biết chuyển đổi và tính toán với các đơn vị đo khối lượng đã học (trong những trường hợp đơn giản)

- Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo khối lượng.

2. Năng lực chung.

· Năng lực tư duy và lập luận toán học. 

· Năng lực giao tiếp toán học.

· Năng lực giải quyết vấn đề toán học. 

3. Phẩm chất.

- Yêu thích môn toán.

- Có ý thức khi tham gia giao thông.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Kế hoạch bài dạy, SGK toán tập 1, thẻ ghi các đơn vị đo khối lượng đã học, cân đồng hồ trên 10kg, 1 túi gạo 10kg.

- HS: SGK, VBT tập 1, ĐDHT; tìm hiểu trước ở nhà thông tin về cân nặng của một số vật có khối lượng lớn (VD: cân nặng của một chiếc xe máy, cân nặng của một con bò...)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động

* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
* Cách thực hiện:

	- Cho hs chơi  trò chơi “Ghép thẻ”
- Cách chơi: Ghép  các đồ vật có khối lượng thích hợp với nó. Thực hiện trong nhóm đôi. 

- Mời 1hs lên điều khiển lớp chia sẻ.

-GV nhận xét trò chơi. 

-Cho hs lên bảng thực hành cân túi gạo 10kg và một số đồ vật có trong lớp.

-Cho hs xem clip Lương Thế Vinh Cân voi 

* Giới thiệu bài : Các em đã học đơn vị đo khối lượng là ki-lô-gam (kg) ở lớp 2. Để xác định cân nặng của các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn. Trong tiết toán hôm nay, các em sẽ học về ba đơn vị đo khối lượng này qua bài: Tấn, tạ, yến.
-GV ghi bảng
	- HS ghép nhóm đôi, chọn và nói cho nhau nghe kết quả phù hợp.

+ Xe ô tô - 1000kg

+ Xe máy - 100kg

+ Xe đạp - 10kg

- Các nhóm chia sẻ, nhận xét.

- HS lắng nghe.
-2-3 hs thực hiện, đọc cho các bạn nghe kết quả mình đã cân được. 
- HS xem

-Hs viết vào vở

	B. Hoạt động hình thành kiến thức:
* Mục tiêu: Nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn.
* Cách thực hiện: 

	- Yêu cầu HS mở SGK/35, làm việc N2: Quan sát tranh và đọc cho nhau nghe thông tin trong sách. 

- GV trình chiếu tranh trong sgk, yêu cầu vài hs đọc trước lớp 

- Hãy kể tên các vật sử dụng đơn vị đo khối lượng là yến, tạ, tấn mà em biết. Thực hiện N4.
-Yêu cầu hs kể trước lớp.

-Yêu cầu hs viết vào bảng con: 3 tạ, 10 tấn, 25 yến;  ….
-Yêu cầu hs đọc và nhận xét bảng con của một số hs.

- Cho lớp chơi trò chơi “gọi tên” trả lời các câu hỏi về các đơn vị đo khối lượng  yến, tạ, tấn 
- GV nhận xét trò chơi

+Trong các đơn vị đo khối lượng Tấn, tạ,yến, kg . Đơn vị đo nào lớn nhất, đơn vị đo nào nhỏ nhất? 

+Em có nhận xét gì vế các đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ lớn đến bé ? Tấn, tạ yến, kg

*Chốt:  Em đã biết những đơn vị đo khối lượng nào ?

Yến, tạ, tấn là đơn vị đo khối lượng. Người ta dùng để cân các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn kg.

Để giúp các em ước lượng được khối lượng của một số vật, mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng yến, tạ,tấn. Áp dụng đơn vị đo cuộc sống như thế nào. Chúng ta cùng đến với phần: Thực hành luyện tập.
	- N2:  đọc 10 kg là 1 yến, 100 kg là 1 tạ, 
1 000 kg là 1 tấn
Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng các đơn vị: yến, tạ, tấn.

1 yến = 10 kg                                  

1 tạ    = 100 kg
1 tấn  = 1 000 kg
1 tạ = 10 yến                                

1 tấn = 10 tạ

- Hs đọc lại
- N4 kể cho nhau nghe:

 Con chó nặng 1 yến, con heo nặng 1 tạ, con bò nặng 3 tạ, ô tô nặng 2 tấn, ….
- Nhiều hs kể

- Cả lớp viết bảng con.

-Hs đọc và nhận xét. (bạn viết đúng/sai)

- 1Hs điều khiển, cả lớp cùng chơi
1 yến=…kg 

10kg=…yến 

1 tạ=…kg 

100 kg=… tạ

1 tạ=…yến 

10 yến=…tạ 

1 tấn=…kg

1000kg=…tấn

1 tấn=… tạ 

10 tạ=…tấn

-Tấn lớn nhất, kg nhỏ nhất

-Hai đơn vị đứng liền nhau hơn kém nhau 10 lần

- kg, yến, tạ, tấn

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

* Mục tiêu: 
- Biết Mối quan hệ giữa các đơn vị yến, tạ, tấn và với đơn vị ki-lô-gam.

- Biết chuyển đổi và tính toán với các đơn vị đo khối lượng đã học (trong những trường hợp đơn giản)

- Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.
* Cách thực hiện:

	Bài 1.
- Gọi HS đọc đề bài 1.

+ Bài 1 yêu cầu làm gì? 

- Yêu cầu hs làm cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp bằng trò chơi: Ai nhanh hơn.
-Mời 2 đội lên chơi Trò chơi: Ai nhanh hơn. Chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội chọn 4 bạn lên ghép thẻ cân nặng tương ứng với con vật. Đội nào ghép nhanh và đúng là chiến thắng.
- GV nhận xét kết quả, tuyên dương.

*Chốt: Bài tập 1 giúp em biết điều gì?
Để giúp các em hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng yến, tạ, tấn, các phép tính có kèm đơn vị đo là yến, tạ tấn, chúng ta cùng làm bài tập 2
	- HS đọc đề.
- HS trả lời.

- HS suy nghĩ làm cá nhân.

- N2 nói cho nhau nghe, sửa sai cho nhau, báo cáo giáo viên nếu không thống nhất được đáp án.

(Con mèo: 2kg; con chó: 1 yến; con hươu: 9 tạ; con voi: 5 tấn)

-Mỗi đội chọn ra 4 bạn
- HS chơi trò chơi.

 ● Con mèo cân nặng 2 kg

 ● Con chó cân nặng 1 yến.

 ● Con voi cân nặng 5 tấn.

 ● Con hươu cao cổ cân nặng 9 tạ.
- Em biết ước lượng khối lượng của các con vật.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

BÀI 14: YẾN, TẠ, TẤN (TIẾT 2)

	Bài 2.

- Bài 2 a yêu cầu em làm gì ? 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp.
- Tổ chức Trò chơi Truyền điện để làm bài trên Học 10.
-Yêu cầu hs  điều khiển hỏi bạn cách làm bài trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương.

*Chốt:  Em dựa vào kiến thức nào đã học để làm Bài 2a ?
Các phép tính có kèm theo đơn vị đo khối lượng sẽ được thực hiện như thế nào. Các em làm Bài 2b.

- Yêu cầu hs đọc Bài 2b. 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân vào vở BTT- Trao đổi N2- 1 hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát, theo dõi giúp đỡ hs, chấm vở 1 số HS.

- GV nhận xét, tuyên dương.
*Chốt: Khi thực hiện các phép tính có kèm theo đơn vị đo khối lượng, em cần lưu ý điều gì? 

Như vậy là các em đã biết chuyển đổi các số đo có một đơn vị đo khối lượng. Vậy còn những số đo có hai đơn vị đo khối lượng thì em sẽ đổi như thế nào? Chúng ta cùng qua bài 3.
	- Điền số thích hợp.
- Hs làm bài Cá nhân vào vở BTT
- N2: đổi vở, đọc cho nhau nghe kết quả, sửa sai cho nhau nếu có, nêu cách làm. 
1 yến=10kg

2 tạ=20 kg

8 yến=80kg

5tấn=5000kg

1 tấn=10 tạ

1 tấn=100 yến

20 yến=2 tạ

30 tạ= 3 tấn

40kg=4 yến
600kg=6 tạ

7000kg=7 tấn

100 tạ=10 tấn

-1hs điều khiển cả lớp chơi.

+Bạn đã làm  2 tạ = 200 kg như thế nào?

-Ta có 1 tạ = 100 kg. 

Vậy 2 tạ = 100 x 2 = 200kg
+ Vì sao  5 tạ = 5000 kg ?

-Ta có 1 tấn = 1000kg
Vậy 5 tấn = 1000 x 5 = 5000kg

+ Vì sao 20 yến = 2 tạ ?
- Ta có 10 yến = 1 tạ
Vậy 20 yến = 20 :10 = 2 tạ
+ 7000 kg = 7 tấn. Bạn đã làm thế nào?

- Ta có 7000 kg = 1000 kg x 7 = 1 tấn x 7 = 7 tấn
Hoặc ta có 1000 kg=1 tấn. 

Vậy 7000kg = 7000: 1000=7 tấn.

- Dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng tấn, tạ, yến, kg
- 1 HS đọc

- Hs làm bài Cá nhân
- N2 đọc và sửa sai cho nhau
-1hs làm bảng phụ chia sẻ bài trước lớp, mời các bạn nhận xét.
- Thực hiện tính vào vở nháp, viết đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

	Bài 3. 
- Gọi HS đọc bài 3.

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân vào vở BTT- Trao đổi N2 - 1 hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.

- Yêu cầu hs chia sẻ ý a  trước lớp

+ Em có nhận xét gì về các đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg ?

 - Yêu cầu hs chia sẻ ý a  trước lớp

- Yêu cầu hs nêu cách làm

*Chốt:Bài tập 3 giúp em biết thêm điều gì?
Như vậy là các em đã biết dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng và các phép tính có kèm đơn vị đo khối lượng để thực hiện Bài tập 3.

- GV nhận xét tuyên dương.

Các phép tính kèm theo đơn vị đo khối lượng được áp dụng vào cuộc sống như thế nào. Các em cùng đến với Bài 4.
	-Hs đọc
-Hs làm bài Cá nhân
- N2 : đổi vở đọc cho nhau nghe, giải thích cách làm, sửa sai nếu có. 
- Hs chia sẻ ý a:
Tấn

Tạ

Yến

Kg

1tấn=10 tạ

      = 1000 kg
1 tạ= 10yến

      = 100kg
1 yến=10kg
- Hai đơn vị đứng liền nhau hơn kém nhau 10 lần.

- HS chia sẻ ý b: 
1 yến 8 kg = 18 kg

4 tạ 2kg = 402 kg

1 tấn 25kg = 1025kg

7 tấn 450kg = 7450 kg

- 1 yến 8 kg = 10kg + 8 kg = 18kg
- 4 tạ 2kg = 400 kg + 2kg = 402kg
- 1 tấn 25kg = 1000 kg + 25kg = 1025 kg

- 7 tấn 450kg = 7000 kg + 450 kg = 7450 kg

-Đổi 2 đơn vị đo khối lượng thành 1 đơn vị đo khối lượng.


Tổng số c

	uyến xe phải sử dụng

	6

	5



	Giải thích cách làm
- Nếu loại xe là 3 tấn là 1 chuyến thì số tấn hàng là : 1 x 3 = 3 (tấn)

Số hàng còn lại là: 13 - 3 = 10 (tấn)

Số chuyến  loại 2 tấn là: 10 : 2 = 5 (chuyến)  Tổng số chuyến:  1 + 5 = 6  CHỌN (1)
- Nếu loại xe 3 tấn là 2 chuyến thì số tấn hàng là: 2 x 3 = 6 (tấn)

Số hàng còn lại là : 13 – 6 = 7(tấn)

Số chuyến loại 2 tấn là : 7 : 2 = 3 chuyến  (dư 1) LOẠI
- Nếu loại xe 3 tấn là 3 chuyến thì số tấn hàng chở được là: 3 x 3 = 9 (tấn)

Số hàng còn lại là: 13 – 9 = 4 (tấn)

Số chuyến loại 2 tấn là: 4 : 2 = 2 chuyến

Tổng số chuyến:  3 + 2 = 5  CHỌN (2)
*Trong 2 cách CHỌN trên chọn cách (2) vì số chuyến xe ở cách này ít nhất.
- Để tiết kiệm thời gian và chi phí 
	

	D. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo khối lượng.
* Cách thực hiện:

	Bài 5

-Yêu cầu hs đọc Bài 5. 

+ Em hiểu biển báo bên cầu như thế nào?

+ Những xe có khối lượng như thế nào sẽ được đi qua cầu? 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân-N4- 1hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp

*Chốt: Bài tập 5 giúp em biết thêm điều gì? 

+ Khi tham gia giao thông chúng ta cần phải làm gì để đảm bảo an toàn ? 
- Nhận xét tiết học

*Dặn dò:
- Chuẩn bị bài tiếp theo:
	-HS đọc bài

- Cấm xe 10 tấn đi qua cầu.

- Xe có khối lượng dưới 10 tấn được phép đi qua cầu.  

-Hs làm bài Cá nhân vào vở BTT

- N4 trao đổi cách làm, giải thích vì sao.

- 1Hs chia sẻ trước lớp: 

Khối lượng của ô tô khi  đang chở hàng là:

              5 tấn + 4 tấn 2 tạ = 9 tấn 2 tạ

Vậy ô tô  được phép đi qua cầu vì khối lượng của xe không vượt mức cấm của cầu là quá 10 tấn.

- Biết  biển báo cấm có sử dụng đơn vị đo khối lượng là tấn. 
- Phải chấp hành đúng nội dung các biển báo.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

Bài 15: GIÂY 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết được đơn vị đo thời gian: giây 

- Biết mối quan hệ giữa giây và phút.
- Vận dụng được đơn vị đo thời gian “giây” vào thực tế cuộc sống.
2. Năng lực chung.
· Năng lực tư duy và lập luận toán học. 

· Năng lực giao tiếp toán học.

· Năng lực giải quyết vấn đề toán học. 

3. Phẩm chất.

- Biết chăm chỉ học tập nghiêm túc.
- Biết quý trọng thời gian.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Kế hoạch bài dạy; SGK Toán tập 1; Một chiếc đồng hồ thật, loại có cả ba kim giờ, phút, giây và có các vạch chia theo từng phút.
- HS: SGK, VBT tập 1, ĐDHT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động

* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
* Cách thực hiện:

	GV tổ chức trò chơi “Gọi tên”  để trả lời các câu hỏi về đơn vị đo thời gian. 
- GV trình chiếu các câu hỏi: 

+ Bạn hãy kể tên các đơn vị đo thời gian mà bạn đã học ?

+ Một năm có bao nhiêu tháng ?

+ Một tháng có bao nhiêu ngày ?

+ Một tháng có bao nhiêu tuần ?

+ Một tuần có bao nhiêu ngày ?

+ Một ngày có bao nhiêu giờ ?

+ Một giờ có bao nhiêu phút ?

+ Hãy  quan sát tranh và  trả lời câu hỏi “Còn bao nhiêu giây nữa nhỉ?”.

[image: image1.jpg]



- Gv hỏi : Theo các em mọi người dừng xe chờ đèn đỏ trong bao nhiêu giây ?

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên 

* Giới thiệu bài: Ở lớp 3 chúng ta đã học các đơn vị đo thời gian là năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút. Hôm nay các em sẽ học đơn vị đo thời gian nhỏ  hơn tất cả các đơn vị trên đó là giây.

-Gv ghi tựa bài lên bảng
	- Hs điều khiển cả lớp cùng chơi.

- Năm, tháng, tuần,  ngày, giờ, phút.

- Một năm có 12 tháng

- Một tháng có 30 ngày

- Một tháng có 4 tuần

- Một tuần có 7 ngày

- Một ngày có 24 giờ

- Một giờ có 60 phút

- Còn 58 giây nữa

- 60 giây
-Hs viết vào vở

	B. Hoạt động hình thành kiến thức:
* Mục tiêu: Làm quen với đơn vị đo thời gian: giây

* Cách thực hiện: 

	

	* Thao tác với đồ dùng trực quan.

- Gv cho hs quan sát đồng hồ thật hoặc trên màn hình, trả lời các  câu hỏi:

+ Đồng hồ có mấy kim ? Đó là những kim chỉ gì ? 

+ Một giờ bằng bao nhiêu phút ?

- Khi kim phút chạy được một vòng trên mặt đồng hồ qua 60 vạch thì kim giờ chạy được 1 giờ. Như vậy mỗi vạch trên đồng hồ là 1 phút. Ta có 1 giờ = 60 phút.

+ Hãy quan sát xem khi kim giây chạy được một vòng trên mặt đồng hồ qua 60 vạch thì kim phút chạy được bao nhiêu phút ?

+ Vậy 1 phút  bằng bao nhiêu giây ?

- Giây là đơn vị đo thời gian nhỏ nhất

Ta có:  1 phút = 60 giây.

- Gv yêu cầu 3- 5  hs nhắc lại

- Kim giây chuyển động liên tiếp từ vạch này đến vạch kia trên mặt đồng hồ là 1 giây. Chúng ta có thể ước lượng khoảng thời gian  1 giây bằng cách đếm hoặc gõ theo nhịp chuyển động của kim giây. 

+  Em  hãy đi từ chỗ mình ngồi lên bảng và ước lượng xem mình đã đi trong bao nhiêu giây.

*Chốt: Giây là đơn vị đo thời gian nhỏ nhất. 1 phút = 60 giây
 Để giúp các em hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa đơn vị đo thời gian giây và phút, vận dụng được đơn vị đo thời gian “giây” vào thực tế cuộc sống, chúng ta cùng chuyển qua phần thực hành luyện tập.
	- Đồng hồ có 3 kim, đó là kim chỉ giờ, chỉ phút và chỉ giây

-Một giờ bằng 60 phút

- Khi kim giây chạy được một vòng trên mặt đồng hồ qua 60 vạch thì kim phút chạy được 1 phút.

-1 phút = 60 giây

- Giây là đơn vị đo thời gian. 

Ta có:  1 phút = 60 giây

- Hs theo dõi gv 

- 2-3 hs thực hành



	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

* Mục tiêu: 

- Nhận biết giờ, phút, giây trên đồng hồ kim và đồng hồ điện tử. 

- Biết mối quan hệ giữa giây và phút.

- Vận dụng được đơn vị đo thời gian “giây” vào thực tế cuộc sống.
* Cách thực hiện:

	Bài 1. 

- Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài 1
-Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở BT toán,  trao đổi nhóm đôi, đọc cho nhau nghe thời gian chỉ trên các cặp đồng hồ,  chia sẻ bài trước lớp bằng cách thực hiện bài tập trên Học 10

- Yêu cầu 2-3 hs đọc thời gian trên từng cặp đồng hồ trước lớp.

- Gv nhận xét, tuyên dương

*Chốt: Bài tập 1 giúp em hiểu điều gì ? 

Để nắm rõ hơn mối quan hệ giữa giây và phút chúng ta cùng đến với bài tập 2.
	- Hs đọc

-Hs thực hiện, nhận xét đánh giá lẫn nhau.

- Hs đọc: 6 giờ 30 phút; 

12 giờ 9 phút 50 giây; 

19 giờ 35 phút 15 giây

-Em đã nhận biết, đọc  được  các đơn vị đo thời gian giờ, phút, giây trên đồng hồ kim và đồng hồ điện tử.

	Bài 2. 

-Yêu cầu hs  đọc yêu cầu bài tập 2
- Hs làm bài  cá nhân vào vở bài tập toán, trao đổi nhóm đôi, giải thích cách làm và chia sẻ trước lớp bằng cách thực hiện bài tập trên Học 10.

-Yêu cầu vài hs giải thích cách làm trước lớp

- Gv nhận xét, tuyên dương

* Chốt:  

- BT 2 giúp  em đã hiểu được điều gì ?

Người ta sử dụng đơn vị đo thời gian “giây” vào những hoạt động nào trong cuộc sống, chúng ta cùng đến với bài 3.
	-Hs đọc bài

-Hs thực hiện – trao đổi - chia sẻ - nhận xét lẫn nhau – báo cáo kết quả với gv

-1 phút = 60 giây nên 3 phút bằng 60 x 3 = 180 giây, em điền 180 vào chỗ chấm.
- 1 phút = 60 giây nên 1 phút 15 giây = 75 giây.
-Mối quan hệ giữa giây và phút



	Bài 3.

-Yêu cầu hs  đọc  bài tập 3

-Yêu cầu  2 hs phân tích bài toán.
-Yêu cầu  làm bài  cá nhân vào vở - trao đổi nhóm đôi – một hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.

* Chốt: BT 3 giúp em hiểu điều gì ?

Ngoài việc sử dụng đơn vị “ giây” để tính thời gian các vận động viên chạy, người ta còn sử dụng  trong các hoạt động nào nữa, các em hãy thực hiện bài tập 4.
	-Hs đọc

-Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì? Làm thế nào để biết được điều đó ?
Bài giải
Đổi: 1 phút = 60 giây
Vận động viên đó chạy hết số giây là:
         1 phút 45 giây = 105 (giây)
                      Đáp số: 105 giây
-Dùng đơn vị đo thời gian “giây” để biết vận động viên  về đích trong thời gian bao lâu.



	D. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Biết các hoạt động sử dụng đơn vị đo là giây trong cuộc sống.
* Cách thực hiện:

	Bài 4

-Yêu cầu hs  đọc  bài tập  4

-Yêu cầu hs thảo luận nhóm 4  ghi nhanh các hoạt động trong thực tế có sử dụng đơn vị đo là giây vào bảng nhóm.

- Yêu cầu vài nhóm chia sẻ trước lớp.

* Chốt: BT 4 giúp em hiểu thêm điều gì ?
- Gv nhận xét

*Củng cố, dặn dò:
- Qua bài học hôm nay các em biết thêm  những điều gì ?
- Trong các cuộc thi tính bằng đơn vị thời gian là giây thì các em chú ý điều gì ?

*Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại dù là 1 giây. Vì vậy chúng ta phải biết quý trọng thời gian. Hãy chăm chỉ học tập, rèn luyện và làm nhiều việc tốt để  thời gian không trôi đi một cách vô ích.

- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Thế kỉ
	-Hs đọc

-Hs thực hiện

-Giây được sử dụng trong các cuộc thi chạy ngắn, bơi lội, các trò chơi tính thời gian, đèn tín hiệu giao thông,…)

-Hs chia sẻ, nhận xét, đánh giá lẫn nhau.
- Em biết thêm các hoạt động sử dụng đơn vị đo là giây
-Hs trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm……
BÀI 16: THẾ KỶ (Tiết 24)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- HS nhận biết được thế kỉ cũng là một đơn vị đo thời gian và xác định được một năm thuộc thế kỉ nào.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thế kỉ.

2. Năng lực chung.
· Năng lực tư duy và lập luận toán học. 

· Năng lực giao tiếp toán học.

· Năng lực giải quyết vấn đề toán học. 

3. Phẩm chất.

- Biết chăm chỉ học tập nghiêm túc.
- Biết quý trọng thời gian.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK và băng giấy vẽ sơ đồ về năm sinh của mỗi người trong gia đình như trong tranh khởi động ( nhằm gợi nên biểu tượng về trục thời gian ).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động

* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
* Cách thực hiện:

	- Yêu cầu hs mở SGK, đọc câu hỏi của chú voi.

Để trả lời được câu hỏi của chú voi.

- Yêu cầu hs  thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi:  

+ Trục thời gian cho biết bố, mẹ, anh Hà, Dung sinh năm  nào ?

+ Các thành viên trong  gia đình bạn sinh năm nào ?
-Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp

- Năm nay là năm bao nhiêu ?
-Gv nhận xét: Qua trục thời gian,  các em đã biết năm sinh của  Bố, mẹ, anh Hà, Dung. Các em cũng đã kể cho nhau nghe những người thân trong gia đình mình sinh năm nào. Vậy năm đó thuộc thế kỉ nào? Chúng ta đang sống ở thế kỉ nào ? Để trả lời được câu hỏi của bạn Voi, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay: Thế kỉ
Gv viết bảng
	- Chúng ta đang sống ở thế kỉ nào?
+ Trục thời gian cho biết bố, mẹ, anh Hà, Dung sinh năm  nào ?

(Bố sinh năm 1983; Mẹ sinh năm 1986; Anh Hà sinh năm 2009; Dung sinh năm 2014)

+ Các thành viên trong  gia đình bạn sinh năm nào ?

(Hs  trả lời trong nhóm)

- 1hs điều khiển cho các bạn chia sẻ

- Năm 2023
-Hs viết vào vở

	B. Hoạt động hình thành kiến thức:
* Mục tiêu: HS nhận biết được thế kỉ cũng là một đơn vị đo thời gian và xác định được một năm thuộc thế kỉ nào.
* Cách thực hiện: 

	-Yêu cầu hs thảo luận N4 đọc thông tin trong sách và trả lời các câu hỏi : 

+ Năm 101 thuộc thế kỉ thứ mấy ?

+ Năm 2023 thuộc thể kỉ thứ mấy?
+ Thế kỉ X kéo dài từ năm nào đến năm nào? 
+ Thế kỉ XV kéo dài từ năm nào đến năm nào?
- Gv nhận xét

-Mời hs nhắc lại 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm ? 100 năm bằng bao nhiêu thế kỉ ?

+ Em có nhận xét gì về cách ghi tên thế kỉ?

- Để nhận biết một năm thuộc thế kỉ nào. Chúng ta có thể làm dựa vào trục thời gian, …. (giáo viên trình chiếu giải thích)
*Chốt:  Thế kỉ là một đơn vị đo thời gian lớn nhất, 1 thế kỉ =100 năm, người ta dùng chữ số la mã để ghi tên thế kỉ. 
Để giúp các em xác định được một năm thuộc thế kỉ nào và hiểu một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thế kỉ.Chúng ta cùng đến với phần luyện tập.
	-HS đọc
1 thế kỷ = 100 năm
* Từ năm 1 – năm 100 là thế kỉ thứ I

* Từ năm 101 – năm 200 là thế kỉ thứ II

…

* Từ năm 1901 – năm 2000 là thế kỉ thứ XX

* Từ năm 2001 – năm 2100 là thế kỉ thứ XXI

- Hs hỏi và trả lời

+ Năm 101 thuộc thế kỉ thứ mấy ?

(Năm 101 thuộc thế kỷ thứ II)

+ Năm 2023 thuộc thể kỉ thứ mấy?
(Năm 2023 thuộc thế kỷ thứ  XXI)

+ Thế kỉ X kéo dài từ năm nào đến năm nào? 
(Thế kỉ  X kéo dài từ năm 901 - 1000)

+ Thế kỉ XV kéo dài từ năm nào đến năm nào?
(Thế kỉ  XV kéo dài từ năm 1501 - 1600)

- 1 thế kỉ = 100 năm; 100 năm = 1 thế kỉ
- Tên thế kỉ ghi bằng chữ số La Mã.



	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

* Mục tiêu: 
-Xác định được một năm thuộc thế kỉ nào. 
- Biết mối quan hệ giữa năm và thế kỉ

- Vận dụng được đơn vị đo thời gian “thế kỉ” vào thực tế cuộc sống.
* Cách thực hiện:

	Bài 1. 
-Yêu cầu hs đọc đề bài

- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  N2 – Chia sẻ trước lớp theo câu hỏi: 

+ Mỗi người trong gia đình bạn Dung sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?
+ Hiện tại đang là năm bao nhiêu? Thuộc thế kỉ nào?
- Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp.
- Gv nhận xét

Chốt: Bài tập 1 giúp em hiểu thêm điều gì?

+ Các em hãy trả lời câu hỏi của bạn Voi: Chúng ta đang sống ở thế kỉ nào ? 

Để hiểu hơn mối quan hệ giữa năm và thế kỉ, chúng ta chuyển sang Bài 2
	-Hs đọc

- Hs suy nghĩ trả lời cá nhân

- N2 hỏi và trả lời: 

+ Bố Dung sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(Bố Dung sinh năm 1983, năm đó thuộc thế kỉ XIX)

+ Mẹ Dung sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(Mẹ Dung sinh năm 1986, năm đó thuộc thế kỉ XIX)

+ Anh Hà sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(Anh Hà sinh năm 2009, năm đó thuộc thế kỉ XXI)

+ Dung sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(Dung sinh năm 2014, năm đó thuộc thế kỉ XXI)

+ Hiện tại đang là năm bao nhiêu? Thuộc thế kỉ nào?
(Hiện tại là năm 2023, thuộc thế kỉ XXI)

-Vài nhóm chia sẻ trước lớp

-Em biết xác định một năm thuộc thế kỉ nào.
-Chúng ta đang sống ở thế kỉ thứ XXI
 

	Bài 2.

-Yêu cầu hs đọc đề bài 
- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  N2 – chia sẻ trước lớp.
-Khuyến khích hs có thể nêu thêm ví dụ về năm và thế kỉ theo bài 2

-Gv nhận xét
*Chốt: Bài 2 giúp em biết điều gì ? 

Những sự kiện lịch sử đáng nhớ của dân tộc ta diễn ra vào thế kỉ nào. Các em cùng tìm hiểu qua bài tập 3
	-Hs đọc đề bài

- N2 trao đổi kết quả, giải thích cách làm

-1HS chia sẻ trước lớp trên Học 10

1 thế kỉ=100 năm

100 năm=1 thế kỉ

4 thế kỉ= 400 năm

9 thế kỉ= 900 năm

-Giải thích cách làm:

1 thế kỉ =100 năm,

Vậy  4 thế kỉ = 100x4=400 năm

1 thế kỉ =100 năm,

Vậy  9 thế kỉ = 100x9=900 năm

-Biết chuyển đổi thế kỉ thành năm và năm thành thế kỉ.

	Bài 3. 
-Yêu cầu hs đọc đề bài

- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  N2 làm miệng – Chia sẻ trước lớp 
-Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp

*Chốt: Bài tập 3 giúp em hiểu thêm điều gì?
Ngoài các sự kiện lịch sử, cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới  được đánh dấu ở những khoảng thời gian nào, Thế kỉ bao nhiêu. Chúng ta cùng tìm hiểu qua Bài 4. 
	-Hs đọc

- Hs suy nghĩ trả lời cá nhân

- N2 hỏi và trả lời: 

a)+ Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) sinh năm 226. Năm đó thuộc thế kỉ nào? 
(thế kỉ thứ III). 
+ Bà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô năm 248, khi đó bà bao nhiêu tuổi ?

( 248 – 226 = 22 )
b)+ Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Nguyễn Trãi sinh năm nào? Thuộc thế kỉ nào?

(Ta có: 1980 – 600 = 1380. Như vậy, Nguyễn Trãi sinh năm 1380 thuộc thế kỉ XIV)

c) Bác Hồ sinh năm 1890. Như vậy, Bác Hồ sinh vào thế kỉ  nào ? XIX
(Bác Hồ sinh vào thế kỉ  XIX)

-1 Hs điều khiển hỏi, mời các bạn trả lời từng ý trước lớp.
- Biết thêm về các sự kiện, nhân vật lịch sử diễn ra vào thế kỉ nào.

	Bài 4. 

-Yêu cầu hs đọc đề bài

-Giải thích ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp

- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  N2 làm miệng – Chia sẻ trước lớp

- Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp

-GV nhận xét

*Chốt: Bài tập 4 giúp em hiểu thêm điều gì?
Để giúp các em vận dụng cách xác định một năm thuộc thế kỉ nào vào cuộc sống. Chúng ta cùng làm Bài 4.
	-Hs đọc

-Hs lắng nghe, phản hồi nếu chưa hiểu

- Hs suy nghĩ trả lời cá nhân

-N2 hỏi và trả lời:

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất thuộc thế kỉ nào?

(thế kỉ XVIII)

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai  thuộc thế kỉ nào?

(thế kỉ XIX)

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba thuộc thế kỉ nào?

(thế kỉ XX)

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư  thuộc thế kỉ nào?

(thế kỉ XXI)

-1 hs điều khiển hỏi, mời các bạn trả lời
-Biết thêm về các cuộc cách mạng công nghiệp  trên thế giới.

	D. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Vận dụng cách xác định một năm thuộc thế kỉ nào vào cuộc sống.
* Cách thực hiện:

	Bài 5. 
- Yêu cầu hs đọc đề bài

- Yêu cầu hs làm việc N2 chơi trò chơi Đố bạn 
- Yêu cầu hs Chia sẻ trước lớp.
-Gv nhận xét

*Chốt: Bài tập 5 giúp em hiểu thêm điều gì?

*Củng cố, dặn dò:

-GV cho HS nêu cảm nhận hôm nay biết thêm điều gì? Thuật ngữ toán học nào chúng ta cần nhớ ?
- Để biết một năm thuộc thế kỉ bao nhiêu ta làm thế nào?
Nhận xét tiết học

Chuẩn bị bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
	-Hs đọc

- N2 hỏi và trả lời:
[image: image2.png]@ a) Néu ndm sinh clia em va xdc dinh ndm doé thudc thé ki ndo.
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1 hs điều khiến lớp chia sẻ.

-Biết thêm các sự việc trong cuộc sống diễn ra vào thế kỉ nào.
- Em biết thêm một đơn vị đo thời gian là Thế kỉ. Thuật ngữ : 1 thế kỉ = 100 năm

Năm … thuộc thế kỉ thứ …

Thế kỉ … từ năm … đến năm …

- Em cần xác định được từ năm nào đến năm nào là thế kỉ bao nhiêu. 
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Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

Bài 17: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (Tiết 25 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:

- Biết cách giải “ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị” và vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản.

2. Năng lực chung.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Áp dụng được phép tính cộng, trừ, nhân, chia để giải quyết bài toán rút về đơn vị.

3. Phẩm chất.

- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Chuẩn bị một số tình huống đơn giản dẫn tới nhu cầu tính giá trị một phần (một đơn vị đo đại lượng như độ dài, khối lượng, giá cả, …)
-Bảng phụ, phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động

* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
* Cách thực hiện:

	Yêu cầu quan sát tranh(trang 41) và cho biết  tranh vẽ gì? Hai bạn nói gì với nhau ?
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+ Theo em giá tiền  1 chiếc bút là bao nhiêu ? 

+ Em làm thế nào để biết 1 chiếc bút giá 6000 đồng 

- Gv nhận xét

*Giới thiệu bài: Như vậy là các em đã trả lời đúng câu hỏi của bạn gái. Giá tiền 1 chiếc bút là 6000 đồng. Vậy muốn mua 8 chiếc bút như thế cần bao nhiêu tiền. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 

-Gv ghi bảng.
	- Tranh vẽ hai bạn đang ở trong cửa hàng bán sách vở, đồ dùng học tập.

Bạn trai nói : 5 chiếc bút giá 30 000 đ

Bạn gái: Giá tiền 1 chiếc bút là bao nhiêu ? 

- HS dự đoán kết quả

-Một chiếc bút có giá là 6000 đ

-Em lấy 30 000 : 5 = 6000 (đ)

-Hs nhắc lại và viết bài vào vở.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức:
* Mục tiêu: Nhận biết Bài toán liên quan đến rút về đơn vị và cách giải bài toán
* Cách thực hiện:

	-Yêu cầu hs đọc bài toán trong sách/41
-Yêu cầu  hs làm việc N2 phân tích bài toán giống như 2 bạn ở trong sách. 
-Mời hs chia sẻ trước lớp

* Như vậy muốn biết 8 chiếc bút phải trả bao nhiêu tiền thì chúng ta phải biết 1 chiếc bút giá bao nhiêu. Đi tìm giá của 1 chiếc bút được gọi là “Rút về đơn vị” Hay “tìm giá trị 1 phần”. Tìm số tiền phải trả cho 8 chiếc bút gọi là “tìm giá trị nhiều phần”
- Đây là Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Khi giải bài toán, chúng ta thực hiện theo mấy bước? 

-Yêu cầu hs nhắc lại cách giải bài toán
-Yêu cầu hs thảo luận N2 nêu ví dụ bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
*Chốt: Hôm nay các em đã biết thêm một dạng toán đó là gì? 

- Muốn giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị chúng ta thực hiện theo mấy bước? Đó là những bước nào? 
Để giúp các em khắc sâu thêm cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, cô trò mình cùng đến với Bài tập 1
	-1 hs đọc

-N2  phân tích bài toán.
+Bài toán cho biết gì ?

(bài toán cho biết: cửa hàng bán 5 chiế bút chì giá 30 000 đồng)

+Bài toán hỏi gì?

(Bình muốn mua 8 chiếc bút chì như thế phải trả bao nhiêu tiền) 

+ Làm thế nào để biết được Bình phải trả bao nhiêu tiên?

(Tính giá tiền 1 chiếc bút rồi tính số tiền 8 chiếc bút)

Bài giải

Giá tiền 1 chiếc bút chì là:

30 000 : 5 = 6000 (đồng)

Mua 8 chiếc phải trả số tiền là:

6000 x 8 = 48 000 (đồng)

Đáp số: 8000 đồng

-2 hs chia sẻ
-Hs lắng nghe

-Thực hiện 2 bước

* Bước 1: Tìm giá trị 1 phần (thực hiện phép chia.

* Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần (thực hiện phép nhân)

-Hs nhắc lại

-N2 nêu ví dụ cho nhau nghe.

(3 nhóm có 12 người. Hỏi 4 nhóm có bao nhiêu người)

(5 can chứa 10 lít nước. Hỏi 6 can chứa bao nhiêu lít nước)

-Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

-Thực hiện 2 bước

* Bước 1: Tìm giá trị 1 phần (thực hiện phép chia.

* Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần (thực hiện phép nhân)

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

* Mục tiêu: Biết cách giải “ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị”
* Cách thực hiện:
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TUẦN 6

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

Bài 17: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (TIẾT 2)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: Trò chơi “Hãy chọn giá đúng”: 3 phút

* Mục tiêu: Củng cố cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng 1 phép tính chia và 1 phép tính nhân. Tạo không khí vui vẻ, hào hứng.   

* Cách tiến hành: 

	- GV nêu bài toán: 

Hoa mua 5 quyển vở hết 45 000 đồng. Lan mua 7 quyển vở cùng loại phải trả số tiền là: 

A. 9 000 đồng       B. 225 000 đồng

C. 63 000 đông     D. 52 000 đồng

- GV chốt kết quả đúng. 

H: Em hãy nêu các bước giải bài toán rút về đơn vị đã học? 

- Tiết học trước các con đã tìm hiểu các bước giải dạng số 1 của bải toán liên quan đến rút về đơn vị. Tiết học này chúng mình cùng tìm hiểu tiếp các bước giải dạng số 2 của bải toán liên quan đến rút về đơn vị nhé. Dạng 2 có gì khác so với dạng 1 và phải làm như thế nào? Cô trò mình cùng khám phá qua bài toán sau: 
	- HS suy nghĩ, tính rồi ghi đáp án của mình vào bảng con – thời gian 1 phút. 

- Đáp án đúng: C. 

- 1 HS giải thích cách làm.

- 2 bước: 

+ Bước 1: tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau (rút về đơn vị - thực hiện phép chia). 

+ Bước 2: tìm giá trị nhiều phần bằng nhau (thực hiện phép nhân).

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Mục tiêu: HS nắm được cách giải các bài toán liên quan rút về đơn vị dạng 2 .

* Cách tiến hành:

	- GV nêu bài toán: Người ta đóng gói 12kg hạt sen vào 3 túi như nhau. Hỏi 20kg hạt sen thì đóng được bao nhiêu túi như thế? 

H: Bài toán cho biết gì? 

H: Bài toán hỏi gì? 

H: Theo em, để tính được 20kg hạt sen đóng được bao nhiêu túi trước hết chúng ta phải biết được gì?

H: Tìm được số kg hạt sen đóng vào mỗi túi ntn? 

H: 4kg hạt sen đóng vào 1 túi, vậy có 20kg hạt sen đóng được bao nhiêu túi ta làm thế nào? 

- Gọi 1 HS lên bảng giải bài toán, lớp giải vào vở

- GV nhận xét, chốt bài giải đúng. 

H: Trong bài toán trên, bước nào là bước rút về đơn vị? 

- GV chốt cách giải bài toán liên quan rút về đơn vị - dạng toán 2

+ Bước 1: Rút về đơn vị (tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau – thực hiện phép chia).

+ Bước 2: Tìm số phần của một giá trị (thực hiện phép chia).

- Bây giờ, để khắc sâu các bước giải dạng toán này, cô trò mình cùng chuyển sang phần thực hành giải các bài toán nhé. 
	- 1 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm

- HS trả lời, tóm tắt bài toán

  12kg hạt sen : 3 túi

  20kg hạt sen : ... túi?

- Tìm được số kg hạt sen đóng vào mỗi túi. 

- Thực hiện phép chia 12 : 3 = 4 (kg)

- Lấy số kg hạt sen (20) chia cho số kg hạt sen đóng vào mỗi túi (4) 20 : 4 = 5 (túi) 

- HS giải bài (như SGK)      

- Bước tìm  số kg hạt sen đóng vào mỗi túi là bước rút về đơn vị.

- HS nối tiếp nhắc lại

	3. Hoạt động luyện tập thực hành

* Mục tiêu: vận dụng các bước giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị dạng 2 để giải toán

* Cách tiến hành:

	Bài 2a) Rót hết 35 l sữa vào đầy 7 can giống nhau. Hỏi để rót hết 40 l sữa cần bao nhiêu can như thế? 

H: Bài toán cho biết gì? 

H: Bài toán hỏi gì? 

H: Theo em, để rót hết 40 l sữa cần bao nhiêu can trước hết chúng ta phải biết được gì?

H: Tìm được số lít sữa rót vào mỗi can ntn? 

H: 5 l sữa rót vào 1 can, vậy để rót hết 40 l sữa cần bao nhiêu can ta làm thế nào? 

- Gọi 1 HS lên bảng giải bài toán, lớp giải vào vở

- GV nhận xét, chốt bài giải đúng. 

H: Bài toán trên thuộc dạng toán nào?

H: Bước nào là bước rút về đơn vị?

H: Muốn tìm số can dầu ta thực hiện phép tính gì? 

Bài 2b) Người ta đóng 24 viên thuốc vào 4 vỉ đều nhau. Hỏi 6 672 viên thuốc thì đóng được vào bao nhiêu vỉ như thế? 

(Các bước tiến hành tương tự bài 2a)
	- HS đọc đề bài, nêu bài toán cho biết gì, tìm gì, rồi tóm tắt bài toán. 

35 l sữa : 7 can

40 l sữa : ... can?

- Tìm được số lít sữa rót vào mỗi can. 

- Thực hiện phép chia 35 : 7 = 5 (l)

- Lấy số lít sữa (40) chia cho số lít sữa rót vào mỗi can (5) 40 : 5 = 8 (can) 

              Bài giải

Số lít sữa rót vào mỗi can  là: 

        35 : 7 = 5 (l)

Số can cần để rót hết 40 l sữa là: 

        40 : 5 = 8 (can) 

               Đáp số: 8 can

- Rút về đơn vị - dạng 2

- Tìm số lít sữa rót vào mỗi can là bước rút về đơn vị.

- Thực hiện phép chia số lít dầu cho số lít dầu rót vào mỗi can

- (HS thực hiện tương tự bài 2a)

Tóm tắt: 

24 viên thuốc : 4 vỉ

6 672 viên thuốc : ... vỉ?

Bài giải

Số viên thuốc đóng vào mỗi vỉ là: 

         24 : 4 = 6 (viên thuốc)

Số vỉ thuốc để đóng hết 6 672 viên thuốc là: 

        6 672 : 6 = 1 112 (vỉ thuốc) 

                      Đáp số: 1 112 vỉ thuốc

	4. Hoạt động vận dụng

* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức giải toán liên quan đến rút về đơn vị trong các tình huống thực tế. 

* Cách tiến hành:

	- GV nêu bài toán:

Bài 3. Nhân dịp đầu năm học mới, một nhà sách có chương trình khuyến mãi như sau: “ Cứ mua 5 quyển sách được tặng 10 chiếc nhãn vở”

a) Hỏi mua 20 quyển sách được tặng bao nhiêu nhãn vở? 

b) Theo em, chị Huệ mua 23 quyển sách thì được tặng bao nhiêu chiếc nhãn vở?  

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 làm bài. 

H: Bài toán trên thuộc dạng toán nào?

H: Bước nào là bước rút về đơn vị?

H: Các bước giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị dạng 1 và dạng 2 có gì giống và khác nhau? 

- Dặn HS về nhà tự tìm các tình huống thực tế liên quan đến bài toán rút về đơn vị rồi tự thực hiện giải.
	- HS đọc đề bài, thảo luận nhóm 4 tìm câu trả lời cho bài toán. 

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, giải thích cách làm. 

a) Mua 1 quyển sách được tặng số nhãn vở là : 

           10 : 5 = 2 (chiếc)

    Mua 20 quyển sách được tặng số nhãn vở là :

            2 x 20 = 40 (chiếc)

b) Chị Huệ mua 23 quyển sách được tặng số nhãn vở là :

            2 x 23 = 46 (chiếc)

- Rút về đơn vị dạng 1

- Tìm số nhãn vở được tặng khi mua 1 quyển sách

- Giống nhau bước 1: Rút về đơn vị (tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau – thực hiện phép chia).

+ Khác nhau bước 2. 

Dạng 1: Bước 2 tìm giá trị nhiều phần bằng nhau (thực hiện phép nhân).

Dạng 2: Bước 2 Tìm số phần của một giá trị (thực hiện phép chia).

- Lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

Bài 18: LUYỆN TẬP (1 tiết) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù: 

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Củng cố cách giải các bài toán liên quan rút về đơn vị và vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản.. 

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Nhận biết và giải thành thạo 2 dạng của bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

2. Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập. 

- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải toán liên quan đến rút về đơn vị qua các bài tập và tình huống thực tế 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách giải khác nhau đối với bài toán liên quan đến rút về đơn vị trong thực tế cuộc sống.

3. Phẩm chất: Hình thành sự chăm chỉ, trung thực và ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể. Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 3 bảng nhóm, Bảng con(HS)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: Trò chơi “Nhanh như chớp”: 3 phút

* Mục tiêu: Củng cố cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Tạo không khí vui vẻ, hào hứng cho tiết học.   

* Cách tiến hành: 

	- GV nêu bài toán: 

1/ Có 72 kg gạo đựng đều trong 8 bao. Hỏi có 54 kg gạo đựng đều trong bao nhiêu bao như thế?

     A. 6 bao              B. 9 bao

     C. 486 bao          D. 6 bao dư 6kg

2/ Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

     A. 56kg              B. 280kg

     C. 89kg              D. 285kg

- GV chốt kết quả đúng. 

H: 2 bài toán thuộc dạng toán nào? 

H: Em hãy nêu các bước giải của mỗi bài toán trên? 

- Hai tiết học trước các con đã tìm hiểu các bước giải 2 dạng bài của bải toán liên quan đến rút về đơn vị. Tiết học này chúng mình luyện tập để nắm thật chắc các bước giải bải toán liên quan đến rút về đơn vị nhé. 
	- HS suy nghĩ, tính rồi ghi đáp án của mình vào bảng con – thời gian 1 phút/ bài. 

- 1 HS giải thích cách làm.

           1/ A. 6 bao           2/ B. 280kg

- Bài 1 là bài toán có liên quan đến rút về đơn vị dạng 2. Bài 2 là bài toán có liên quan đến rút về đơn vị dạng 1

* Bài 1: 

+ Bước 1: tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau (rút về đơn vị - thực hiện phép chia). 

+ Bước 2: Tìm số phần của một giá trị (thực hiện phép chia).

*Bài 2: 

+ Bước 1: Tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau (rút về đơn vị - thực hiện phép chia). 

+ Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần bằng nhau (thực hiện phép nhân).

	2. Hoạt động luyện tập thực hành

* Mục tiêu: vận dụng các bước giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị dạng 2 để giải toán

* Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu 3 học sinh nối tiếp đọc yêu cầu bài tập 1, 2, 3 – SGK trang 43; cả lớp đọc thầm theo bạn. 

- Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép, chia nhóm như sau: 

Vòng 1: Nhóm chuyên gia – 3 nhóm (3 tổ). Mỗi nhóm thực hiện yêu cầu 1 bài tập, chia thành từng nhóm nhỏ 3HS- điểm danh 1-2-3, mỗi HS trong nhóm đọc lại đề bài, nêu cho bạn nghe bài toán cho biết gì, tìm gì, rồi tóm tắt và giải bài toán.  

Vòng 2: Nhóm mảnh ghép. 

+ Cứ 3 em số 1 thành 1 nhóm, 3 em số 2 thành một nhóm; 3 em số 3 thành 1 nhóm theo khu vực hợp lí. 

+ Nối tiếp mỗi em ở nhóm chuyên gia bài nào thì hướng dẫn lại cho 2 em trong nhóm mới để các bạn nắm được nội dung bài đó. 

- GV yêu cầu đại diện 3 nhóm mảnh ghép lần lượt trình bày kết quả thảo luận của nhóm, ví dụ: Chuyên gia bài 1 trình bày bài 2, chuyên gia bài 2 trình bày bài 3, chuyên gia bài 3 trình bày bài 1. 

- GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét, chỉ ra bước rút về đơn  vị, chốt kết quả đúng. 

- Yêu cầu HS nêu lại bước giải của mỗi dạng bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
	- HS làm việc nhóm Chuyên gia theo yêu cầu của GV, thời gian 5 phút. 

+ Nhóm 1-tổ 1: Bài 1

+ Nhóm 2-tổ 2: Bài 2

+ Nhóm 3-tổ 3: Bài 3

- HS làm việc nhóm Mảnh ghép theo yêu cầu của GV, thời gian 5 phút. 

- Đại diện 3 nhóm Mảnh ghép lên bảng trình bày kết quả, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung, chốt kết quả đúng: 

Bài 1. Tóm tắt: 

6 con rô bốt: 54 mảnh ghép lego

4 con rô bốt: ... mảnh ghép lego?

             Bài giải

Số mảnh ghép cần để lắp mỗi con rô bốt là: 

     54 : 6 = 9 (mảnh ghép)

Số mảnh ghép cần để lắp 4 con rô bốt là: 

     9 × 4 = 36 (mảnh ghép)

                Đáp số: 36 mảnh ghép

* Bài toán liên quan đến rút về đơn vị dạng 1.

Bài 2. Tóm tắt: 

18 quả bóng bàn: 3 hộp

42 quả bóng bàn: .... hộp?

             Bài giải

Số quả bóng bàn đựng vào mỗi hộp là: 

     18 : 3 = 6 (quả bóng)

Số hộp cần để đựng 42 quả bóng bàn là: 

     42 : 6 = 7 (hộp)

                Đáp số: 7 hộp

* Bài toán liên quan đến rút về đơn vị dạng 2.

Bài 3. Tóm tắt: 

20kg hạt cà phê tươi: 5kg hạt cà phê khô

420kg hạt cà phê tươi: ...kg hạt cà phê khô?

             Bài giải

Số ki-lô-gam hạt cà phê tươi để có 1kg hạt cà phê khô là: 

     20 : 5 = 4 (kg)

Khi phơi khô 420kg hạt cà phê tươi thì thu được số  ki-lô-gam hạt cà phê khô là: 

     420 : 4 = 105 (kg)

                Đáp số: 105kg

* Bài toán liên quan đến rút về đơn vị dạng 2.

- HS nêu. 



	3. Hoạt động vận dụng

* Mục tiêu: Tìm được các tình huống thực tế liên quan đến dạng toán rút về đơn vị và chia sẻ với các bạn. 

* Cách tiến hành:

	- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 4. 

- YC HS nối tiếp nêu các tình huống thực tế liên quan đến dạng bài toán rút về đơn vị, gọi một bạn bất kì ở tổ khác thực hiện bài toán. Mỗi tổ có tình huống hợp lí hoặc thực hiện đúng bài toán nhóm bạn yêu cầu sẽ được tặng 1 cờ thi đua.   

* Củng cố-dặn dò: 

H: Qua bài học hôm nay em biết thêm điều gì? 

H: Để có thể làm tốt các bài tập trên, em nhắn bạn điều gì? 

- Dặn HS về nhà tự tìm thêm các tình huống thực tế liên quan đến bài toán rút về đơn vị rồi tự thực hiện giải.

- Dặn HS chuẩn bị thước thẳng, ê ke cho bài sau: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
	- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thấm

- HS nối tiếp nêu tình huống thực tế; nêu cách thực hiện bài toán bạn đưa ra. 

- Lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện

- Phân biệt được cách giải hai dạng bài toán rút về đơn vị và vận dụng để giải quyết được các tình huống thực tế có liên quan.

- Đọc kĩ yêu cầu bài tập để xác định đúng dạng bài.

- Lắng nghe để thực hiện  


 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm……

BÀI 19: GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù: 

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Có biểu tượng về góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Biết dùng ê ke để nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

+ Kẻ thêm một đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li để tạo được góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

- Năng lực giao tiếp toán học: Liên hệ với thực tiễn cuộc sống có liên quan đến góc nhọn, góc tù, góc bẹt.  
2. Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ và thực hành. 

- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các hình ảnh  góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong các tình huống thực tế 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách để tạo góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong thực tế cuộc sống.

3. Phẩm chất: Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể. Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Nhạc khởi động; kéo; mặt đồng hồ; ê ke, các tấm bìa có vẽ sẵn các góc nhọn, góc tù, góc bẹt như SGK

- HS: Thước kẻ, ê ke. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

* Mục tiêu: Tạo không khí vui tươi, hào hứng cho tiết học.

* Cách tiến hành:

	- GV cho HS nhảy vũ điệu rửa tay. 

- YC HS quan sát tranh. 

H: Tranh vẽ gì? 

- GV: Ở lớp 3 các con đã được biết về góc vuông và góc không vuông. Mỗi góc không vuông có tên gọi như thế nào? Cô cùng các em sẽ tìm hiểu qua bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
	- HS nhảy vũ điệu rửa tay

- Quan sát tranh

- Hai bạn nhỏ chơi xếp hình với những que tính. Trên mặt bàn có cây kéo, phía sau có đồng hồ treo tường. Bạn nữ hỏi: Trong những góc vừa ghép, góc nào là góc vuông? Góc nào là góc không vuông?  

- 1 HS lên bảng chỉ đâu là góc vuông, đâu là góc không vuông. Lớp nhận xét. 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Mục tiêu: Nhận dạng góc nhọn, góc tù, góc bẹt

* Cách tiến hành: 

	- GV giới thiệu góc nhọn: Độ mở của hai mũi kéo tạo thành 1 góc gọi là góc nhọn. 

- GV cho HS quan sát tấm bìa có vẽ sẵn góc nhọn. 

+ Đặt góc vuông ê ke để kiểm tra, con thấy góc nhọn lớn hơn, bé hơn hay bằng góc vuông? 

+ YC HS vẽ 1 góc nhọn vào giấy nháp. 

- GV giới thiệu góc tù: Độ mở của hai kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành 1 góc gọi là góc tù. 

- GV cho HS quan sát tấm bìa có vẽ sẵn góc tù. 

+ Đặt góc vuông ê ke để kiểm tra, con thấy góc tù lớn hơn, bé hơn hay bằng góc vuông? 

+ YC HS vẽ 1 góc tù vào giấy nháp. 

- GV giới thiệu góc bẹt: Đặt ép chặt trang vở trên bàn. Độ mở của hai cạnh vìa vở tạo thành 1 góc gọi là góc bẹt. 

- GV cho HS quan sát tấm bìa có vẽ sẵn góc bẹt. 

+ HD HS đặt 2 góc vuông ê ke để kiểm tra. Con thấy góc bẹt như thế nào so với góc vuông? 

+ YC HS vẽ 1 góc bẹt vào giấy nháp. 

- GV đưa ra một số hình ảnh khác về góc nhọn, góc tù, góc bẹt, YC HS nhận dạng. 

H: Góc tù lớn hơn góc vuông và như thế nào so với góc bẹt? 
	- Quan sát, lắng nghe. 

- Thực hành đặt góc vuông ê ke để kiểm tra. 

Nêu nhận xét: Góc nhọn bé hơn góc vuông.

- HS nối tiếp nhắc lại.

- Quan sát, lắng nghe. 

- Thực hành đặt góc vuông ê ke để kiểm tra. 

Nêu nhận xét: Góc tù lớn hơn góc vuông.

- HS nối tiếp nhắc lại.

- Quan sát, lắng nghe. 

- Thực hành đặt góc vuông ê ke để kiểm tra. 

Nêu nhận xét: Góc bẹt bằng 2 góc vuông.

- HS nối tiếp nhắc lại.

- HS nhận dạng góc theo yêu cầu của GV

- Góc tù lớn hơn góc vuông và bé hơn góc bẹt. 

- Nối tiếp nhắc lại đặc điểm của góc nhọn, góc tù, góc bẹt

	3. Hoạt động luyện tập thực hành

* Mục tiêu: Nhận dạng và biết dùng ê ke để nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Kẻ thêm một đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li để tạo được góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

* Cách tiến hành:

	Bài 1: GV gọi HS đọc yêu cầu

- YC HS thực hiện theo nhóm đôi, tg 3 phút: Cảm nhận bằng mắt, dùng eke để nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt

- Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 

- GV chốt kết quả đúng. Nhận xét  kết quả hoạt động nhóm. 

Bài 2. GV gọi HS đọc yêu cầu

- YC HS thực hiện theo nhóm đôi, tg 3 phút.

- Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 

- GV chốt kết quả đúng. Nhận xét  kết quả hoạt động nhóm. 

Bài 3. GV gọi HS đọc yêu cầu.

- GV cho HS quan sát mỗi hình vẽ trong SGK, nhận dạng góc nhọn, góc tù, góc bẹt.  

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- Cho HS chơi trò chơi: “Tạo hình ảnh của góc” 

- GV nhận xét, tuyên dương. 
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- Làm việc nhóm đôi: Cảm nhận bằng mắt, dùng eke để nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt rồi trao đổi kết quả theo cặp. 

- Báo cáo kết quả, lớp nhận xét, chốt kết quả đúng: 

a/ và e/- góc nhọn; b/và g- góc tù; c/ góc vuông; d/ góc bẹt. 

- Nối tiếp nhắc lại đặc điểm nhận dạng góc. 

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Làm việc nhóm đôi: vẽ thêm 1 đoạn thẳng để được các góc theo yêu cầu rồi trao đổi kết quả theo cặp. 

- Chia sẻ kết quả trước lớp. Lớp nhận xét, chốt kết quả đúng. 

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Làm việc cá nhân, quan sát và nối tiếp nêu kết quả. 

- Lớp nhận xét, chốt câu trả lời đúng: 

a) Góc bẹt; b) góc nhọn; c) góc vuông; d) góc tù. 

- Chơi trò chơi: Nối tiếp từng cặp 2 bạn lên trước lớp, 1 bạn dùng cánh tay, khuỷu tay để tạo hình ảnh của góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 1 bạn khác gọi tên góc và chỉ ra đỉnh và cạnh của góc. 

- Lớp nhận xét, bình chọn cặp bạn thể hiện trò chơi xuất sắc nhất.

	4. Hoạt động vận dụng

* Mục tiêu: Liên hệ chỉ ra các hình ảnh trong thực tiễn cuộc sống có liên quan đến góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

* Cách tiến hành:

	Bài 4. GV gọi HS đọc yêu cầu.

- YC HS hoạt động nhóm 4, liên hệ chỉ ra các hình ảnh của các góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

- GV nhận xét, tuyên dương kết quả hoạt động nhóm. 

* Củng cố-dặn dò: 

H: Qua bài học hôm nay em biết thêm điều gì? Thuật ngữ nào cần chú ý? 

H: Để vẽ được góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt, em nhắn bạn điều gì? 

- Dặn HS về nhà tự tìm thêm các hình ảnh trong thực tiễn cuộc sống có liên quan đến góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

- Dặn HS chuẩn bị thước đo góc, mô hình đồng hồ
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- Hoạt động nhóm 4, chỉ ra các hình ảnh của các góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Ví dụ: 

[image: image4.png]



+ Ở hình ảnh trên kim giờ và kim phút tạo thành các góc lần lượt là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. Cả lớp nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Em nhận dạng và biết đặc điểm của góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 

- Nhớ được nhận dạng và đặc điểm của mỗi góc và chịu khó thực hành để sử dụng thành thạo thước thẳng, ê ke để vẽ góc.

- Lắng nghe để thực hiện  
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Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

Bài 20: ĐƠN VỊ ĐO GÓC. ĐỘ (°) (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù: 

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Có biểu tượng về đại lượng đo góc, nhận biết được mỗi góc có một số đo. Biết được đơn vị đo góc là độ, kí hiệu là o. Nhận biết được góc vuông có số đo là 90o ; góc bẹt có số đo là 180o.

- Năng lực Giải  quyết vấn đề toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Làm quen với thước đo góc, sử dụng được thước đo góc để đo một số góc đơn giản. Đọc được số đo của một góc theo đon vị đo độ.

- Năng lực giao tiếp toán học: Nêu được cách dùng thước đo góc.  
2. Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ và thực hành. 

- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về cách dùng thước đo góc.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách để tạo góc với độ lớn khác nhau trong thực tế cuộc sống.

3. Phẩm chất: Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể. Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Thước đo góc, mô hình các góc với các số đo 180o;  120o; 90o; 60o. 

           Bảng phụ vẽ các góc bài tập 1. 

- HS: Thước đo góc

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

* Mục tiêu: Tạo không khí vui tươi, hào hứng cho tiết học, dẫn dắt vào bài mới.

* Cách tiến hành: 

	- Cho HS chơi trò chơi: “Tạo hình ảnh của góc” 

- Nêu đặc điểm của mỗi góc? Em nhận biết bằng dụng cụ gì? 

- Làm thế nào để biết được góc nào lớn hơn, góc nào bé hơn mà không cần dùng ê ke, cô trò mình sẽ tìm cách đo độ lớn các góc qua bài: Đơn vị đo góc. Độ (°)
	- Chơi trò chơi: Nối tiếp từng cặp 2 bạn lên trước lớp, 1 bạn dùng cánh tay, khuỷu tay để tạo hình ảnh của góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 1 bạn khác gọi tên góc và chỉ ra đỉnh và cạnh của góc. 

- Lớp nhận xét, bình chọn cặp bạn thể hiện trò chơi xuất sắc nhất.

- HS nối tiếp nêu đặc điểm góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Nhận biết bằng ê ke

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Mục tiêu: Có biểu tượng về đại lượng đo góc, nhận biết được mỗi góc có một số đo. Biết được đơn vị đo góc là độ, kí hiệu là o. Nhận biết được góc vuông có số đo là 90o ; góc bẹt có số đo là 180o. Làm quen với thước đo góc

* Cách tiến hành:

	2.1. Hình thành biểu tượng về độ lớn của góc: 

- Cho HS quan sát hình ảnh 1 góc, gọi tên góc. 

- GV vạch đường cong từ cạnh này đến cạnh kia và giới thiệu về độ lớn của góc. 

2.2. Giới thiệu thước đo góc. 

- GV cho HS quan sát thước đo góc. 

- Yêu cầu HS quan sát và nêu đặc điểm nhận dạng thước đo góc. 

- GV: + Để đo góc, người ta dùng thước đo góc như thế này. Đơn vị đo góc là độ, kí hiệu là o, đọc là “độ”. 

+ (chỉ và giới thiệu) Người ta chia góc một góc vuông thành 90 phần bằng nhau, mỗi phần là 1 độ, kí hiệu là 1o. Các số trên thước cho ta biết số đo góc nào đó ứng với đơn vị độ. VD 90o; 180o. Số đo góc vuông là 90o; Số đo góc bẹt là 180o;  Như vậy, mỗi góc có một số đo. 
	- HS thực hiện gọi tên góc. 

- HS quan sát

- HS chỉ và nêu độ lớn của của một số góc tiếp theo. 

- HS quan sát, lấy thước đo góc trong bộ đồ dùng. 

- Thước đo góc có hình dạng một nửa hình tròn; các vạch nửa hình tròn nhỏ và lớn, các vạch kẻ và có các số từ 0 đến 180 (gắn với vạch nửa hình tròn nhỏ tính từ phải sang) và ngược  lại (gắn với vạch nửa hình tròn lớn tính từ trái sang)

- HS quan sát kết hợp lắng nghe. 

- HS nối tiếp đọc một vài số đo góc vuông, góc bẹt....VD: Góc đỉnh I, cạnh IB; IA có số đo là 60o. 

	3. Hoạt động luyện tập thực hành

* Mục tiêu: sử dụng được thước đo góc để đo một số góc đơn giản. Đọc được số đo của một góc theo đơn vị đo độ.

* Cách tiến hành:

	Bài 1. GV gọi HS đọc yêu cầu, quan sát hình minh họa. 

- Gv HD mẫu: Để đo một góc bằng thước đo góc, ta đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc và một cạnh của góc đi qua vạch số 0 trên thước. Cạnh kia đi qua vạch nào thì đó là số đo của góc.

- YC HS hoạt động cá nhân

- Nhận xét chốt kết quả đúng

H: Em có nhận xét gì về số đo góc nhọn, góc tù, góc bẹt, góc vuông?  

GVKL: Góc nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn

Bài 2. GV gọi HS đọc yêu cầu.

- YC HS hoạt động nhóm đôi, quan sát từng hình trong sách.

- Nhận xét chốt kết quả đúng

* Củng cố-dặn dò: 

H: Qua tiết học này em biết thêm điều gì? 

H: Để đo được độ lớn của góc, em nhắn bạn điều gì? 

- Dặn HS về nhà tự tìm thêm các hình ảnh trong thực tiễn cuộc sống có liên quan đến góc và sự thay đổi độ lớn của góc.
	- HS đọc yêu cầu, quan sát hình minh họa.

- HS quan sát mẫu, làm theo. 

- HS thực hành đo góc và đọc số đo góc. 

- Nối tiếp nêu kết quả, lớp nhận xét, bổ sung. 

Đáp án: 

Góc đỉnh M, cạnh DC; DE có số đo là 60o

Góc đỉnh D, cạnh DC; DE có số đo là 120o

Góc đỉnh O, cạnh OB; OA có số đo là 90o

Góc đỉnh H, cạnh HG; HK có số đo là 180o

- Góc nhọn là góc có số đo bé hơn 90o, góc tù là góc có số đo lớn hơn 90o, góc bẹt là góc có số đo bằng 180o, góc vuông là góc có số đo bằng 90o.

- HS đọc yêu cầu. 

- Hoạt động nhóm đôi: Nhận biết đỉnh, cạnh từng góc. Dùng thước đo góc để đo và ghi lại số đo của góc

- Nối tiếp chia sẻ kết quả trước lớp

- Nhận xét, bổ sung

Góc đỉnh H, cạnh HI; HG có số đo là ...........o

Góc đỉnh L, cạnh LM; LK có số đo là .........0o

Góc đỉnh Y, cạnh YX; YZ có số đo là 180o

Góc đỉnh Q, cạnh QP; QR có số đo là 90o.

- Biết cách sử dụng thước đo góc; biết đặc điểm độ lớn của góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

- Tích cực thực hành sử dụng thước đo góc cho thành thạo. 
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Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

TIẾT 2

	1. Hoạt động mở đầu

* Mục tiêu: Tạo không khí vui tươi, hào hứng cho tiết học, dẫn dắt vào bài mới.

* Cách tiến hành:

	- GV cho HS cử động theo vũ điệu Baby Shark Dance

- Để đo độ lớn của góc ta dùng dụng cụ gì? 

- Nêu số đo của góc vuông, góc bẹt? Đặc điểm của góc nhọn, góc tù? 

GV: Tiết học trước các em đã biết cách sử dụng thước đo góc để đo độ lớn của góc. Tiết học này cô trò mình tiếp tục luyện tập cách sử dụng thước đo góc trong một số tình huống thực tế.  
	- HS thực hiện

- Thước đo góc

- Số đo của góc vuông là 90o, góc bẹt là 180o. Góc nhọn bé hơn 90o, góc tù lớn hơn 90o và bé hơn 180o


	2. Hoạt động luyện tập thực hành

* Mục tiêu: sử dụng được thước đo góc để đo một số góc đơn giản. Đọc được số đo của một góc theo đơn vị đo độ.

* Cách tiến hành:

	Bài 3. GV gọi HS đọc yêu cầu.

- YC HS hoạt động nhóm đôi, hoàn thành phiếu bài tập: 

+ sử dụng mô hình đồng hồ, xoay kim để đồng hồ chỉ 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ; xác định góc tạo bởi hai kim giờ và phút.

+ Xoay kim đồng hồ để góc tạo bởi hai kim giờ và phút là góc nhọn, góc tù. 

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động nhóm. 
	- HS đọc yêu cầu, hoạt động nhóm đôi. TG 5 phút

- Đại diện nhóm nối tiếp chia sẻ kết quả trước lớp kết hợp xoay kim đồng hồ để giải thích cách làm, các nhóm nhận xét, bổ sung. 

Kết quả ví dụ: 

+ Lúc 3 giờ, góc giữa kim giờ và kim phút có số đo bằng 90o, là góc vuông

 + Lúc 6 giờ, góc giữa kim giờ và kim phút có số đo bằng 180o, là góc bẹt. 

+ Lúc 9 giờ, góc giữa kim giờ và kim phút có số đo bằng 90o, là góc vuông

+ Những thời điểm mà góc giữa hai kim đồng hồ là góc vuông: 3 giờ; 9 giờ. 

+ Những thời điểm mà góc giữa hai kim đồng hồ là góc nhọn: 1 giờ; 2 giờ, 10 giờ; 11 giờ

+ Những thời điểm mà góc giữa hai kim đồng hồ là góc tù: 4 giờ; 5 giờ, 7 giờ; 8 giờ



	3. Hoạt động vận dụng

* Mục tiêu: Liên hệ chỉ ra các hình ảnh trong thực tiễn cuộc sống có liên quan đến sự thay đổi độ lớn của góc.

* Cách tiến hành:

	Bài 4. GV gọi HS dọc yêu cầu

- YC Hs làm việc cá nhân thực hành đo góc rồi nêu kết quả đo. 

- HD HS liên hệ thực tế: 

* Củng cố-dặn dò: 

H: Qua tiết học này em biết thêm điều gì? 

H: Để đo được độ lớn của góc, em nhắn bạn điều gì? 

- Dặn HS về nhà tự tìm thêm các hình ảnh trong thực tiễn cuộc sống có liên quan đến góc và sự thay đổi độ lớn của góc.

- Dặn HS chuẩn bị thước thẳng, ê ke cho bài sau: Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc
	- HS thực hành đo góc rồi chia sẻ kết quả trước lớp. 

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Liên hệ với một số hình ảnh khác có trong thực tế. 

VD: 

+ Khi cầm bút thì cần đặt bút nghiêng khoảng 45 độ so với mặt giấy. Đây là độ nghiêng vừa phải khiến cổ tay linh hoạt hơn

+ Khi tập viết chữ nghiêng, độ nghiêng chuẩn của chữ là 15° về phía bên phải khi viết. Tuyệt đối không cầm bút dựng đứng 90 độ.

+ Khi ngồi học, cột sống luôn ở tư thế thẳng đứng, vuông góc với mặt ghế ngồi.

+ Độ nghiêng của cầu thang; Độ nghiêng của các con dốc; khi thả diều, độ nghiêng của dây diều so với mặt đất luôn thay đổi, ....

- Biết cách sử dụng thước đo góc; biết đặc điểm độ lớn của góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

- Tích cực thực hành sử dụng thước đo góc cho thành thạo. 

- Lắng nghe
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TUẦN 7

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

Bài 21:  HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc.

- Kiểm tra được hai đường thẳng vuông góc với nhau bằng ê ke.
2. Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS biết trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè vể những kiến thức, cách làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống. HS có kĩ năng dùng ê ke.
3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; 
- Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Ê ke, thước kẻ thẳng.
2. Học sinh: Ê ke, thước kẻ thẳng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu.

 Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

 Cách tiến hành: Tổ chức trò chơi "Ai nhanh hơn?"

	- GV chiếu hình ảnh góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
 Đố em biết đây là góc gì? 

 Để đo góc, người ta thường dùng loại thước nào?

- GV chiếu sơ đồ bãi đỗ xe.

- Yêu cầu HS chỉ ra các đường kẻ ngang dọc.

 Các đường kẻ ngang, dọc có tác dụng gì?

 Các đường kẻ ngang, dọc tạo thành những góc như thế nào?

-GV tổng kết, khen ngợi HS nhanh nhất, trả lời nhiều câu đúng nhất.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: 
	Hoạt động cả lớp

- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.

-  HS: Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt
- Để đo góc, người ta thường dùng thước đo góc.

- Để đỗ ô tô cho gọn gàng, dễ lấy. 

- Các đường kẻ ngang, dọc tạo thành những góc vuông.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

 Mục tiêu: Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc.

                     Kiểm tra được hai đường thẳng vuông góc với nhau bằng ê ke
Cách tiến hành:

	- Từ 1 góc vuông đỉnh O cạnh OB, OC có ở HĐ mở đầu, GV vẽ kéo dài hai cạnh góc vuông được hai đường thẳng AB và CD căt nhau tại điểm O. (Như SGK)

- GV yêu cầu HS dùng thước đo góc để đo các góc đỉnh O cạnh OA, OB, … và nhận xét độ lớn các góc đó.

- GV giới thiệu: AB và CD là hai đường thẳng vuông góc. GV viết kí hiệu góc vuông.

Nêu nhận xét của em về hai đường thẳng AB và CD?

Kết luận: Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông.
	Hoạt động nhóm 4

- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe.

- HS thực hành lại trên giấy trên giấy theo nhóm.

- Nhóm trưởng báo cáo: 

+ Cả 4 góc đều là góc vuông.

- HS nêu và chỉ: Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD và tạo ra 4 góc vuông.

- HS nêu kết luận.

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập.

 Mục tiêu: Thực hành nhận dạng hai đường thẳng vuông góc.

Kiểm tra được hai đường thẳng vuông góc với nhau bằng ê ke.

Cách tiến hành:

	 Bài 1: Chỉ ra các cặp đường thẳng vuông góc với nhau

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát và nêu tên các cặp đường thẳng vuông góc với nhau và không vuông góc với nhau.

 Làm sao em biết được hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đưởng thẳng không vuông góc với nhau?
	Hoạt động cá nhân

- 2 HS nêu

- HS quan sát, dùng ê ke kiểm tra. HS nêu kết quả: 

+ Cặp đường thẳng vuông góc với nhau là PQ và RS, CD và EG.

+ Cặp đường thẳng không vuông góc với nhau là MN và IK.

- Em dùng ê ke để kiểm tra.



	Bài 2: Gọi tên các cặp cạnh vuông góc với nhau
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi.

- Yêu cầu HS quan sát và nêu tên các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong mỗi hình.

 Làm sao em biết được hai cạnh đó vuông góc với nhau?


	Hoạt động nhóm đôi

- HS trao đổi nhóm đôi, xác định các cặp cạnh vuông góc với nhau, dùng ê ke để kiểm tra.

- 2 nhóm báo cáo trước lớp, HS nhóm khác nhận xét, kết luận:

+ Cặp cạnh góc với nhau là AB và BC, BC và CD, CD và DA, DA và AB, MN và NK, NK và KQ, KQ và QM, QM và MN, NK và KP

	Bài 3: 
- GV chiếu lược đồ một số đường phố ở Hà Nội.

 Hai đường phố nào vuông góc với nhau?

 Bạn Chi muốn đi ra Hồ Gươm thì có thể đi theo đường nào?

 Từ nhà đến trường em đi theo đường nào? Có đảm bảo ATGT không?

 Em biết những con đường nào vuông góc với nhau?

 Kết luận: Hai đường thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông. Ta có thể kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không bằng thước đo góc hoặc ê ke.
	Hoạt động nhóm 4

- HS trao đổi nhóm 4, liệt kê các đường phố vuông góc có trong sơ đồ. Xác định vị trí của bạn Chi, tìm các cách bạn Chi có thể đi ra Hồ Gươm.

- Đại diện 2 nhóm báo cáo. Nhóm khác nhận xét.

- HS tự liên hệ.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:
Mục tiêu:  Nhận biết các hoạt động sử dụng hai đường thẳng vuông góc  trong cuộc sống.

Cách tiến hành:

	- Bài 4: Yêu cầu HS chỉ ra hai đường thẳng vuông góc với nhau trong lớp học, trong khuôn viên trường,…
* Củng cố, dặn dò.

- Qua bài học này, em biết thêm được điều gì? 

-Nhận xét tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài 21 (Tiết 2).: Vẽ hai đường thẳng vuông góc 
	Hoạt động cả lớp

- HS quan sát và nêu: Hai cạnh liên tiếp của bảng  lớp. Đường chỉ kẻ ngang, dọc của các viên gạch lát nền nhà, ….

-HS TL: Biết được hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

Bài 21. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

1. Năng lực đặc thù:

( Thực hành vẽ được hai đường thẳng vuông góc. 

- Vận dụng giải quyết được các vấn đề đơn giản liên quan đền vẽ hai đường thẳng vuông góc.

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động xây dựng được kế hoạch học tập, thực hiện được cách vẽ đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS biết trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè vể những kiến thức, cách nhận biết, thực hành đo đường thẳng vuông góc.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học về góc vuông để  lấy được ví dụ cụ thể trong thực tế, giải quyết một số vấn đề thực tế liên quan đến các cặp đường thẳng vuông góc với nhau.
3. Phẩm chất:

- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học. 
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Ê ke, thước dây, thước kẻ, phiếu bài tập (Bài tập 5, 6).

2. Học sinh: Ê ke, thước dây, thẻ ghi các phương án A, B, C

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu.

 Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học. 

 Cách tiến hành: Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh- ai đúng”.

	- GV chiếu câu hỏi để học sinh lựa chọn phương án trả lời:

Câu 1. Hình tam giác dưới đây có:

A.Góc nhọn. B. Góc tù. C. ba góc nhọn.

Câu 2.  Hình tam giác dưới đây có:
A.Góc vuông. B. Góc tù. C. ba góc nhọn.

Câu 3.  Hình tam giác dưới đây có:

A.Góc vuông. B. Góc tù. C. ba góc nhọn.

Câu 4:  Để kiểm tra góc vuông ta phải dùng dụng cụ gì? 

 A. Com pa    B.  Ê- ke      C. thước kẻ

Câu 5. Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành mấy góc vuông?

A.  1 góc vuông
B. 4 góc vuông.

B. 2 góc vuông

- Nhận xét, khen ngợi học sinh.

- Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài.
	Hoạt động cả lớp

- HS lắng nghe và giơ thẻ, chọn đáp án.

- HS lắng nghe, ghi tên bài học vào vở.

	3. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

 Mục tiêu: HS biết vẽ hai đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước bằng thước thẳng và êke.

Cách tiến hành:

	Bài 5: 

    Thực hành vẽ đường thẳng vuông góc (theo mẫu).

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài 5 ( Mẫu- như SGK) . Thảo luận  nhóm đôi cách vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E….
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 - GV vừa hướng dẫn, vừa làm mẫu trên bảng từng bước bước vẽ.

+ Bước 1: Đặt ê ke sao cho một cạnh của êke nằm trên đường thẳng AB. 

+ Bước 2: Dịch chuyển ê ke trên đường thẳng AB đến vị trí điểm E.

+ Bước 3: Chọn điểm C trên cạnh còn lại của êke.

+ Bước 4: Dùng thước thẳng kẻ đường thẳng CE.

Ta được đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với AB.

Lưu ý HS: Trong trường hợp điểm E nằm trên đường thẳng AB, cách vẽ cũng tương tự như trên. 

*Để ghi vẽ được 2 đường thẳng vuông góc, em cần lưu ý điều gì? 

Kết luận: Các bước vẽ hai đường thẳng vuông góc:

+ Bước 1: Đặt ê ke sao cho một cạnh của êke nằm trên đường thẳng AB. 

+ Bước 2: Dịch chuyển ê ke trên đường thẳng AB đến vị trí điểm E.

+ Bước 3: Chọn điểm C trên cạnh còn lại của êke.

+ Bước 4: Dùng thước thẳng kẻ đường thẳng CE.
	Hoạt động nhóm 2

-HS đọc đề xác định yêu cầu, thảo luận  nhóm đôi cách vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E ( điểm E không nằm trên đường thẳng AB ) và vuông góc với đường thẳng AB.

-Một vài đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

-HS quan sát, ghi nhớ cách vẽ. 

- HS sử dụng thước thẳng và ê- ke, thực hiện ( cá nhân) theo hướng dẫn của GV.

*Nhớ được 4 bước vẽ góc vuông.

- HS nhắc 4 bước vẽ hai đường thẳng vuông góc.

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập.

 Mục tiêu: Thực hành vẽ được hai đường thẳng vuông góc. Vận dụng giải quyết được các vấn đề đơn giản liên quan đền vẽ hai đường thẳng vuông góc.

 Cách tiến hành:

	 *Tổ chức cho HS thực hành vẽ.
- GV chiếu tiếp yêu cầu bài 5b. Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Lưu ý HS thực hiện vẽ đường thẳng PQ qua điểm X nằm trên đường thẳng MN, điểm X nằm ngoài đường thẳng MN và vuông góc với MN qua 4 trường hợp (đường thẳng MN nằm ngang, đường thẳng MN nằm dọc; đường thẳng MN nằm xiên phải, đường thẳng MN nằm xiên trái)

Yêu cầu HS sử dụng thước thẳng và ê- ke, thực hiện vẽ (phiếu bài tập)

- Chữa bài: GV cho HS chơi vẽ tiếp sức trên bảng lớp. 

Mở rộng: Em hãy quan sát các đồ dùng học tập của mình, quan sát lớp học để tìm hai đường thẳng vuông góc có trong thực tế cuộc sống.

Qua bài tập 5 giúp em điều gì? 

  Kết luận:  Muốn vẽ được hai đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước em cần thực hiện qua 4 bước như trên.
	Hoạt động nhóm 

- HS đọc yêu cầu: Vẽ đường thẳng PQ qua điểm X và vuông góc  đường thẳng MN

- HS sử dụng thước thẳng và ê- ke, thực hiện ( cá nhân) trên phiếu bài tập, rồi chia sẻ với bạn.

- HS chơi theo tổ, mỗi tổ 4 HS, tổ nào xong trước thì và đúng tổ đó thắng cuộc.

- Quan sát và nêu: hai mép của quyển sách, quyển vở, hai cạnh của cửa sổ, hai cạnh của bảng lớp, hai cạnh của bàn học,…

- Giúp em biết cách vẽ hai đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

	Bài 6. Thực hành vẽ hình theo mẫu. 
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- Tổ chức cho HS hỏi nhanh, đáp gọn: Hình vẽ trên được tạo bởi những đường thẳng như thế nào?  Nhắc lại các bước vẽ đưởng thẳng góc vuông.

- Cách vẽ hình chữ nhật giống với cách vẽ nào ở bài tập 5 vừa học?

- Yêu cầu HS thực hiện cách vẽ hình như trong SGK và lưu ý HS vẫn áp dụng các bước vẽ đã học. 

- Yêu cầu HS cả lớp vẽ hình, 3 HS làm bảng phụ.

- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá bài của bạn.

- Nhận xét, tuyên dương HS vẽ hình tốt.

- Bài tập 6 giúp em điều gì? 

Kết luận: Để vẽ được hình đúng cần: Quan sát mẫu, xác định những đường thẳng vuông góc, cách vẽ hình theo mẫu.
	Hoạt động cá nhân, lớp

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập: Vẽ hình theo mẫu.

- HS trả lời 

- Giống trường hợp vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với đường thẳng đã cho và điểm này nằm ở trên và nằm ngoài đường thẳng đã cho.

- HS lắng nghe

- HS thực hành vẽ hình (theo mẫu) vào phiếu bài tập, 3 HS làm bảng phụ, chia sẻ trước lớp cách vẽ hình của mình.

- HS nhận xét hình vẽ của các bạn trên bảng phụ. HS đổi phiếu cho bạn kiểm tra.

- Giúp em có thêm kĩ năng vẽ hai đường thẳng vuông góc.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:
Mục tiêu: Lấy được ví dụ cụ thể trong thực tế liên quan đến các cặp đường thẳng vuông góc với nhau.
Cách tiến hành:

	Bài 7.  Yêu cầu HS: Kể một tình huống vận dụng đường vuông góc trong cuộc sống mà em biết.
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- Tuyên dương HS kể được các tình huống vận dụng đường vuông góc trong cuộc sống.
* Củng cố, dặn dò.

- Qua bài học này, em biết thêm được điều gì?

-Nhận xét tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài 22: Hai đường thẳng song song.
	     Hoạt động cá nhân, lớp
- HS liên hệ với hoạt động thể dục “ Nhảy bật xa” trong đó để đo thành tích bật xa, người ta đo độ dài đường vuông góc từ điểm tiếp đất gần nhất của cơ thể đến vạch xuất phát.

- Các HS khác nối tiếp nhau kể việc vận dụng đường vuông góc trong cuộc sống.

VD: Để làm móng nhà, làm sân vận động, làm khung tranh,…

- HSTL: Biết cách vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau bằng thước thẳng và êke. Biết được thêm ứng dụng đường vuông góc trong cuộc sống mà em biết.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

Bài 22. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- HS nhận biết được hai đường thẳng song song và mô tả đặc điểm của hai đường thẳng song song.

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động xây dựng được kế hoạch học tập, thực hiện các hoạt động học tập trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết mô tả các hiện tượng quan sát được, mô tả được các đặc điểm của hai đường thẳng song song.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết diễn giải, trả lời câu hỏi ( bằng cách nói hoặc viết) về đặc điểm của hai đường thẳng song song.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; 
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học Toán 4; thước kẻ.  

2. Học sinh: thước kẻ, bút chì

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu.

 Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học

Cách tiến hành: * Tổ chức trò chơi HS chơi trò chơi "Ai nhanh hơn?"

	GV chiếu hình ảnh (nội dung câu hỏi)

Câu 1: Em hãy vẽ hình chữ nhật và đặt tên cho hình vừa vẽ? 

 HS vẽ hình và đặt tên cho hình.

Câu 2: Hãy chỉ và nêu tên các góc vuông trong hình vừa vẽ

Câu 3: Em hãy nêu tên các cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình?

* Y/ c HS quan sát hình ảnh 2 đường ray và nêu nhận xét, dự đoán xem hai đường ray này có bao giờ cắt nhau không? 

Vậy, hai đường thẳng song song có đặc điểm như thế nào?

- Giới thiệu bài học.
	               Hoạt động cả lớp

- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.

+ HS: Viết kết quả (bảng con)

Hoạt động nhóm đôi

- HS quan sát, thảo luận nhóm 2, nêu nhận xét và kết quả dự đoán:
    HS 1: ...

    HS 2: 

Hai đường ray của xe lửa trên không bao giờ cắt nhau.

-HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

 Mục tiêu: HS nhận biết được hai đường thẳng song song

Cách tiến hành:

	* Nhận biết hai đường thẳng song song.

- GV vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD và yêu cầu HS nêu tên hình.

         A                          B


        C                          D

  - GV mời 1 HS lên bảng dùng phấn màu kéo dài hai cạnh đối diện AB và DC về hai phía. 

- Khi kéo dài hai đường thẳng trên các em có thấy hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm nào không?

- Khi kéo dài hai cạnh AB về hai phía ta được đường thẳng AB; kéo dài cạnh CD về hai phía ta được đường thẳng CD. Vậy 2 đường thẳng AB và CD là hai đường thẳng song song với nhau. (Nghĩa là kể cả khi mình có kéo dài mãi về hai phía thì chúng sẽ không cắt nhau, tức là chúng không có điểm chung với nhau).

                       A              B


                       C              D

- GV yêu cầu HS kéo dài hai cạnh đối còn lại của hình chữ nhật là AD và BC và hỏi: Kéo dài hai cạnh AC và BD của hình chữ nhật ABCD chúng ta có được hai đường thẳng song song không?

* Đặc điểm của 2 đường thẳng song song. 

- GV giới thiệu hai đường thẳng (như SGK) là hai đường thẳng song song. Nếu kéo dài hai đường thẳng song song về hai phía thì hai đường thẳng này có cắt nhau không? 
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- Mở rộng: Xung quanh chúng ta có rất nhiều hình ảnh, đồ vật có dạng hai đường thẳng song song, các em hãy quan sát đồ dùng học tập, quan sát lớp học để tìm một số đồ vật có dạng hai đường thẳng song song.

- Hãy so sánh hai đường thẳng song song khác với hai đường thẳng vuông góc ở điểm nào?

 - Vậy hai đường thẳng như thế nào là hai đường thẳng song song?

Kết luận:  Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau.
	               Hoạt động cá nhân, lớp

- Hình chữ nhật ABCD. 
- 1HS lên bảng thực hiện, HS dưới lớp quan sát.

- HS trả lời: Khi kéo dài hai đường thẳng trên em thấy hai đường thẳng này  không cắt nhau tại điểm nào.

- HS theo dõi thao tác của bạn. 

- HS cả lớp nhắc lại:  Hai đường thẳng AB và CD là hai đường thẳng song song với nhau.

- HS thao tác thực hành (cá nhân): kéo dài cạnh AC được đường thẳng AC; kéo dài cạnh BD được đường thẳng BD.

HS trả lời: Hai đường thẳng AC và BD là hai đường thẳng song song với nhau.

 - HS cả lớp nhắc lại: Hai đường thẳng AC và BD là hai đường thẳng song song với nhau.          

-HS trả lời: Nếu kéo dài hai đường thẳng song song về hai phía thì hai đường thẳng này không bao giờ cắt nhau.
- HS tìm và nêu: Trong cuộc sống, hai đường thẳng song song được ứng dụng rất nhiều ví dụ như  làm bảng hiệu, khung cửa,  đường ray của xe lửa… 2 mép đối diện của quyển sách hình chữ nhật, 2 cạnh đối diện của bảng đen, của cửa sổ, cửa chính, khung ảnh, …

-HS nêu suy nghĩ, chia sẻ trước lớp.

[image: image9.png]



-HS nhận xét, đánh giá.

+ HS trả lời: Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau.

+ HS nêu KL

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập.

Mục tiêu: Nhận biết được hai đường thẳng song song và mô tả đặc điểm của hai đường thẳng song song.

Cách tiến hành:

	HĐ 2:  Thực hành, luyện tập
Bài 1:

 - Gọi  HS đọc yêu cầu.

- GV chiếu hình ảnh, yêu cầu HS quan sát, thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ trong bài 1.
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- GV nhấn mạnh lại yêu cầu của bài, tổ chức cho HS làm bài.  

- Gọi HS báo cáo, giải thích.

* Ở bài 1, em học thêm được điều gì? 

- Kết luận:

+ Hai đường thẳng song song là hai dường thẳng không bao giờ cắt nhau.

+ Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm.
	             Hoạt động cá nhân, lớp

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập, các bạn khác đọc thầm yêu cầu: Nêu các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng không song song với nhau trong mỗi hình sau đây:

- HS quan sát hình a,b,c,d, suy nghĩ và tìm câu trả lời. Nói với bạn bên cạnh kết quả bài của mình.

- HS báo cáo kết quả trước lớp (có thể giải thích thêm) 

+ Cặp đường thẳng EG ; HI song song với nhau.

+ Cặp đường thẳng ST ; XY song song với nhau.

+ Cặp đường thẳng AB, CD không song song với nhau.

+ Cặp đường thẳng MN; PQ không song song với nhau.

-HSTL: Trong bài tập 1 các em đã biết xác định hai đường thẳng song song và hai đường thẳng không song song với nhau.

+ HS nêu KL.

	Bài 2:

 - Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- GV chiếu hình ảnh.
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- GV lưu ý HS: Tìm những cặp cạnh song song với nhau; những cặp cạnh vuông góc với nhau.
Yêu cầu HS quan sát hình (nhóm đôi)  cùng tìm câu trả lời.

Gọi HS chia sẻ, giải thích cách làm.

-  Trong bài tập này em học được điều gì?

Kết luận: 

Hai đường thẳng song song thì không bao giờ cắt nhau ( nghĩa là chúng không có điểm chung). 
	         Hoạt động nhóm đôi

- HS đọc đề bài: Trong hình bên, hãy gọi tên: 

a) Những cặp cạnh song song với nhau.

b) Những cặp cạnh vuông góc với nhau.

- HS quan sát hình HIKMG, thảo luận theo nhóm đôi.

- HS chia sẻ kết quả trước lớp (có thể  chỉ trên hình và dùng ê ke kiểm tra góc) 

+ Những cặp cạnh song song với nhau: Cạnh MG// cạnh KI; Cạnh GI// cạnh MK

+ Những cặp cạnh vuông góc với nhau:

Cạnh MG vuông góc cạnh MK; 

Cạnh KM vuông góc cạnh KI; 

Cạnh IK vuông góc cạnh IG; 

Cạnh GI vuông góc cạnh GM; 

Cạnh HI vuông góc cạnh HG; 

-HS trả lời: biết cách xác định được các cặp cạnh song song, các cặp cạnh vuông góc với nhau trong mỗi hình.



	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:

Mục tiêu: Nhận biết các hoạt động sử dụng hai đường thẳng trong cuộc sống.

	-Thế nào là hai đường thẳng song song với nhau?

- Em hãy tìm trong cuộc sống các đồ vật có hai đường thẳng song song.

* Củng cố, dặn dò.
- Bài học hôm nay, em học được những gì? 

-Nhận xét tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài 22: Vẽ hai đường thẳng song song.
	           Hoạt động cả lớp

- HS trả lời.

- HS thi đua nhau trả lời.

- HS chia sẻ:

 Hôm nay học được cách nhận biết được hai đường thẳng song song và đặc điểm của hai đường thẳng song song.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….
Bài 22.  VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

( Thực hành nhận dạng, mô tả đặc điểm của hai đường thẳng song song.

( Thực hành kiểm tra, vẽ, chứng minh được hai đường thẳng song song, kể được 2 đường thẳng song song trong thực tế.
2. Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động xây dựng kế hoạch học tập, giải quyết được cách xác định hai đường thẳng song song với nhau, vẽ được đường thẳng song song với đường  thẳng cho trước. 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS biết trao đổi, thảo luận, chia sẻ với giáo viên và bạn bè vể đặc điểm của hai đường thẳng song song, cách vẽ hai đường thẳng song song.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các đặc điểm về hai đường thẳng song song để làm bài tập, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống. HS có kĩ năng dùng ê ke.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; 
-Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:  phiếu bài tập bài 3, 4, 5, 6 

2. Học sinh: ê ke, thước kẻ

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu.

 Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận biết góc vuông, 2 đường thẳng song song

Tiến hành: Tổ chức trò chơi “ Ong  đi tìm hoa”  

	Hướng dẫn cách chơi: Có 5 chú ong mang theo hình ảnh; có 3 bông hoa ghi tên của các góc (góc vuông, góc nhọn, góc tù), 2 bông hoa ghi đường thẳng song song, đường thẳng không song song. 

Các em là hãy giúp chú ong tìm đúng bông hoa có đúng tên góc, tên đường thẳng của mình nhé!
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Đường thẳng không song song.    Đường thẳng song song

- Hãy nêu đặc điểm của hai đường thẳng song song.

GV nhận xét, đánh giá, chốt lại đặc điểm của hai đường thẳng song song.

Giới thiệu bài.
	   Hoạt động cả lớp

-HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi 2 đội, mỗi đội 2 HS.

-HS dưới lớp cổ vũ, nhận xét, đánh giá.

-HS trả lời câu hỏi, các bạn khác nhận xét.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

Mục tiêu: HS biết được cách vẽ hai đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước bằng thước thẳng và êke.

Cách tiến hành:

	Bài 3: Thực hành vẽ đường thẳng song song (theo mẫu).

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài 3 ( Mẫu- như SGK) . Thảo luận  nhóm đôi cách vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB.
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 - GV vừa hướng dẫn, vừa làm mẫu trên bảng từng bước bước vẽ.

+ Bước 1: Đặt ê ke sao cho một cạnh của êke nằm trên đường thẳng AB, cạnh còn lại đi qua E, trên đó chọn điểm M. 

+ Bước 2: Kẻ đường thẳng EM

+ Bước 3: Đặt ê ke sao cho một cạnh của ê ke nằm trên đường thẳng EM. Trên cạnh còn lại đi qua E, trên đó chọn điểm D.

+ Bước 4: Dùng thước thẳng kẻ đường thẳng ED.

Ta được đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với AB.

Lưu ý HS: Trong trường hợp điểm E nằm trên đường thẳng AB, cách vẽ cũng tương tự như trên. 

- Yêu cầu HS vẽ đường thắng qua điểm A và song song với đường thẳng BC trong mỗi trường hợp (SGK- tr55)

-HS kiểm tra, đánh giá.

*Để vẽ được 2 đường thẳng song song, em cần lưu ý điều gì? 

Kết luận: Các bước vẽ hai đường thẳng song song:

+ Bước 1: Đặt ê ke sao cho một cạnh của êke nằm trên đường thẳng AB, cạnh còn lại đi qua E, trên đó chọn điểm M. 

+ Bước 2: Kẻ đường thẳng EM

+ Bước 3: Đặt ê ke sao cho một cạnh của ê ke nằm trên đường thẳng EM. Trên cạnh còn lại đi qua E, trên đó chọn điểm D.

+ Bước 4: Dùng thước thẳng kẻ đường thẳng ED.

Ta được đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với AB.
	Hoạt động nhóm đôi

-HS đọc đề xác định yêu cầu, thảo luận  nhóm đôi cách vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E ( điểm E không nằm trên đường thẳng AB ) và song song với đường thẳng AB.

-Một vài đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

-HS quan sát, ghi nhớ cách vẽ. 

- HS sử dụng thước thẳng và ê- ke, thực hiện bài làm trên phiếu bài tập theo hướng dẫn của GV.

Một vài HS chia sẻ sản phẩm trước lớp, nêu cách vẽ của mình. Lớp nhận xét.

-HS đổi phiếu cho bạn kiểm tra.

*HS trả lời: Nắm được đặc điểm của 2 đường thẳng song song. Nhớ được 4 bước vẽ hai đường thẳng song song.

- HSKL 4 bước vẽ hai đường thẳng song song.

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập.

 Mục tiêu: Rèn kĩ năng vẽ, nhận biết hai đường thẳng song song

Cách tiến hành:

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Nói cách vẽ:

a) Đường thẳng BX đi qua đỉnh B và song song với cạnh AC. 

b) Đường thẳng CV đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB.

a) GVHD: Ta thấy góc đỉnh A là góc vuông tức là cạnh BA vuông góc với cạnh AC, để vẽ đường thẳng BX đi qua đỉnh B song song với cạnh AC thì chúng  ta chỉ cần vẽ đường thẳng BX như thế nào?

- Cho HS làm phiếu bài tập, chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét.

b) HS làm tương tự:

Để vẽ đường thẳng CY vuông góc với cạnh AC thì ta được đường thẳng  CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB.

Đặt êke sao cho đỉnh góc vuông của êke trùng với đỉnh C. Cạnh góc vuông thứ nhất của êke nằm trên cạnh AC.

Trên cạnh góc vuông thứ 2 của êke lấy điểm Y.

 Kẻ đường thẳng đi qua 2 điểm C và Y ta vẽ được đường thẳng  CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB.

- Qua bài tập 4, em học tập được gì?


	Hoạt động nhóm đôi

-  1 HS đọc yêu cầu: 

-HSTL: để vẽ đường thẳng BX đi qua đỉnh B song song với cạnh AC thì chúng  ta chỉ cần vẽ đường thẳng BX vuông góc với đường thẳng  AB.

- HS thực hành trên phiếu bài tập. 1HS nhắc lại cách vẽ, 1HS nêu cách vẽ. Luân phiên nhau hoàn thành bài tập.

- HS chia sẻ sản phẩm trước trước lớp. Lớp nhận xét.

- Phần b, tiến hành tương tự phần a

 HS thảo luận nhóm 2 làm bài, cử đại diện nêu kết quả cách làm. Lớp nhận xét, bổ sung.

-HS chia sẻ:

Biết cách vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

	Bài 5: 

Em hiểu thế nào là lược đồ?

HS quan sát lược đồ cho biết 2 đường phố nào song song với nhau?

Các cặp đường phố song song với nhau:

Cặp 1: Đường Pasteur và Nam kì Khởi Nghĩa

Cặp 2: Lê Duẩn và Hàn Thuyên

Cặp 3: Hàn Thuyên và Nguyễn Du

Cặp 4: Lê Duẩn và Nguyễn Du

b) GV gợi ý: Hải sẽ đi theo đường  Lê Duẩn rồi đến đường Nam Kì khởi nghĩa thì Dinh Thống Nhất nó nằm trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa. Ở đây chúng ta chỉ cần nêu đi theo những đường phố nào thôi còn cụ thể rẽ phải, rẽ trái không cần phải nêu 

Như vậy Hải có thể đi theo những đường phố sau:

Cách 1: Đi theo đường Lê Duẩn => Nam Kì KN

Cách 2: Đi theo đường Hàn Thuyên => Nam Kì KN

Không ai đi xuống tận đường Nguyễn Du => Nam Kì KN mới vòng lại. không ai đi xa như vậy ta chỉ đi theo 1 trong 2 cách trên thôi.

Liên hệ: Trên đường đi học từ nhà tới trường, em có những đường nào song song với nhau. Em hãy kể tên các con đường đó.

 - Bài tập 5 giúp em điều gì? 


	Hoạt động nhóm 4

- HSTL: Lược đồ là bản đồ được lược bớt chỉ giữ lại những chi tiết chính người ta gọi là lược đồ.

HS đọc đề, thảo luận nhóm 4 và làm bài.

 Một vài nhóm chia sẻ kết quả trước lớp.

HS nhận xét, đánh giá.

- Một số HS chia sẻ trước lớp.

-HS chia sẻ:

Biết cách tìm đường đi gần nhất đến địa điểm cho trướ .

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

 Mục tiêu: Rèn kĩ nhận biết hai đường thẳng, vuông góc, hai đường thắng song song trong cuộc sống.

Cách tiến hành:

	Bài 6: Quan sát hình vẽ rồi nêu nhận xét:

a) Cánh cửa này có bị lệch không?

GV nhận xét, chốt kết quả, khen các nhóm.

Chốt: Cánh cửa không bị lệch vì góc của cánh cửa là góc vuông, góc của khung cửa cũng là góc vuông (chú thợ đã kiểm tra)

Bức tranh lúc đầu treo lệch sau đó được chỉnh lại nhờ 2 thước kẻ song song và có chiều cao bằng nhau.

- Hãy đưa ra phương án để chỉnh bức tranh sao cho cân. 

- GV đánh giá cách làm của HS, chốt phương án đúng.

    Cách chỉnh: Ta chọn 2 điểm ở cạnh dưới của bức tranh sau đó dùng 2 thước kẻ đo từ vị trí đánh dấu xuống nền nhà 2 đoạn này phải dài bằng nhau và song song với nhau thì bức tranh lúc đầu bị treo lệch được chỉnh lại nhờ 2 thước kẻ  song song và có chiều cao bằng nhau.

b) Hãy chỉ ra hình ảnh của hai đường thẳng song song với nhau có trong thực tế mà em biết.

* Củng cố, dặn dò.
- Bài học hôm nay, em học được những gì? 

-Nhận xét tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài 23: Luyện tập chung.
	Hoạt động nhóm 4

- HS thảo luận cách làm, đại diện nhóm báo cáo kết quả, tự nhận xét nhóm mình, gọi nhóm bạn nhận xét, chia sẻ ý kiến.

- HS trao đổi, thảo luận, bàn phương án chỉnh bức tranh.

Chia sẻ cách làm trước lớp.

- HS nêu hình ảnh 2 đường thẳng song song với nhau trên thực tế mà em biết như: các song cửa sổ, các cặp cạnh đối diện của mặt bàn, mặt bảng, hình vuông, hình chữ nhật, …

- HS chia sẻ:

 Hôm nay học được cách vẽ hai đường thẳng song song và nhận biết được các đồ vật, hình ảnh có hai đường thẳng song song trong cuộc sống.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

Bài 23. LUYỆN TẬP CHUNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.Năng lực đặc thù:

-  Củng cố kĩ năng nhận biết các góc  (nhọn, bẹt, tù); hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.

- Thực hành vẽ được hai đường thẳng song song; hai đường thẳng vuông góc.

- Liên hệ kiến thức, kĩ năng về hình học trong đời sống.

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động xây dựng được kế hoạch học tập, nêu được các bước vẽ hai đường thẳng vuông góc.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS biết trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè vể những kiến thức, cách nhận biết, thực hành đo đường thẳng vuông góc.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học về góc vuông để  lấy được ví dụ cụ thể trong thực tế, giải quyết một số vấn đề thực tế liên quan đến các cặp đường thẳng vuông góc với nhau.
3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; 
- Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Ê ke, thước kẻ có vạch chia xăng -ti- mét. Phiếu bài tập bài 3.

2. Học sinh: Ê ke, thước thẳng, thước đo độ

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu.

 Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

 Cách tiến hành: Tổ chức trò chơi HS chơi trò chơi "Vượt chướng ngại vật?"

	GV phổ biến luật chơi: Bạn Strum của chúng ta đang bị lạc đường và trên con đường về nhà có rất nhiều chướng ngại vật. Để tìm đường về nhà, bạn Strum của chúng ta phải trải qua 3 chướng ngại vật, mà mỗi chướng ngại vật thì tương đương với 1 câu hỏi.  Các em cùng giúp đỡ bạn ấy nhé!  
Câu 1: Để đo góc, người ta thường dùng loại thước nào?

Câu 2: Góc nào là góc vuông,góc nhọn,góc tù

Câu 3: Đây là hai đường thẳng song song hay hai đường thẳng vuông góc? 
- GV dẫn dắt HS vào bài học: 
	             Hoạt động cả lớp

- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.

HS quan sát hình và viết câu trả lời.


	2. Hoạt động thực hành,luyện tập
 Mục tiêu:

-  Củng cố kĩ năng nhận biết các góc  (nhọn, bẹt, tù); hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.

Cách tiến hành:

	Bài 1:

- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu để phấn a/
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- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi.

-Tổ chức HS làm việc nhóm đôi.

- Yêu cầu HS chia sẻ trước lớp.

-  Gọi HS nhận xét, bổ sung, chữa bài.

- GV nhận xét, kết luận: 

+  Góc nhọn là: góc đỉnh O, cạnh OA, OD; 

+ Góc vuông là: góc đỉnh N, cạnh NM, NP. 

+ Góc Tù là: góc đỉnh I, cạnh IK, IH. 

- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu để, phần b/


	Hoạt động nhóm đôi

- HS đọc yêu cầu bài.

a/ Trong các góc sau, góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù?

- HS làm việc nhóm, đại diện nhóm chia sẻ về: tên các góc.

- HS thao tác với ê ke nói cho bạn nghe cách dùng ê ke để nhận dạng góc. 

+  Góc nhọn là: góc đỉnh O, cạnh OA, OD.

+ Góc Tù là: góc đỉnh I, cạnh IK, IH.
+ Góc vuông là: góc đỉnh N, cạnh NM, NP. 

- Đại diện nhóm HS chia sẻ trước lớp.

HS nhận xét, bổ sung, chữa bài
-HS đọc yêu cầu phần b: Dùng thước đo góc để đo độ lớn của các góc trên.Thực hiện theo yêu cầu cảu GV
- HS dùng thước đo góc để đô độ lớn của góc trong câu a rồi chia sẻ với bạn cách làm.

Các nhóm khác nhận xét, đánh giá.

	Bài 2: 
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- GV yêu cầu HS giải thích vì sao em biết đấy là 2 đường thẳng song song; hai đường thẳng vuông góc.

- GV nhận xét, kết luận: Các cặp đường thẳng song song là c, e

Các cặp đường thẳng vuông góc là b, d, g.
	Hoạt động cá nhân                                     
- HS đọc yêu cầu bài tập 2. 

- HS làm bài cá nhân, một vài em trình bày kết quả trước lớp.

-Đại diện HS giải thích cách nhận biết 2 đường thẳng song song,  hai đường thẳng vuông góc.



	Bài 3.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó tự vẽ hình. 
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   - GV nhận xét, khen/ động viên.


	Hoạt động nhóm đôi

- HS thực hành trên phiếu bài tập vẽ đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng AB song song 

 lên bảng vẽ hình, mỗi HS vẽ theo một trường hợp, HS cả lớp vẽ phiếu bài tập.

- HS chia sẻ sản phẩm trước lớp, nêu cách vẽ của mình.

- HS nhận xét. 



	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
* Củng cố, dặn dò.
- Bài học hôm nay, em đã ôn tập được những kiến thức gì? Để nắm chắc kiến thức đó, em nhắn bạn điều gì? Có điều gì em cần cô chia sẻ thêm không?

 - GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài 23: Luyện tập chung (Tiết 2)
	- Qua bài học, em đã ôn tập được nhiều kiến thức cụ thể:

Nhận biết các góc  (nhọn, bẹt, tù); hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.

Biết vẽ được hai đường thẳng song song; hai đường thẳng vuông góc.

Biết một số ứng dụng về hình học trong đời sống.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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______________________________________

TUẦN 8

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

Bài 23: LUYỆN TẬP CHUNG  (Tiết 2)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: (5’)
	

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”.

+ Chọn hình vẽ có hai đường thẳng vuông góc và hình có hai đường thẳng song song với nhau.

[image: image18.png]



	- HS tham gia chơi theo HD của GV.

+ Hình 1 là hình có hai đường thẳng vuông góc với nhau.

+ Hình 4 là hình có hai đường thẳng song song với nhau.



	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe

	- GV dẫn dắt HS vào bài học: Tiết học ngày hôm nay cô cùng các con tiếp tục tìm hiểu về cách nhận biết hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc và thực hành vẽ đợc hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc qua bài Luyện tập chung (tiết 2)
	- HS lắng nghe, ghi đầu bài.

	2. Thực hành, luyện tập: (30’) 
	

	Bài 3: Vẽ đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC trong mỗi trường hợp sau: (10’)
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	- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- 1HS đọc to yêu cầu bài, lớp đọc thầm.

	- GV gọi HS nêu lại cách vẽ.



	- 2-3 HS nêu lại cách vẽ.

+ b1: Đặt một cạnh của ê ke trùng với đường thẳng BC

+ b2: Dịch chuyển ê ke sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke đi qua điểm A. Lấy một điểm D bất kì theo cạnh góc vuông đó.

+ b3:Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm A và D ta được đường thẳng đi qua A vuông góc với đường thẳng BC.

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân sau đó đổi chéo vở kiểm tra nhau.
	- HS làm việc cá nhân, đổi chéo vở kiểm tra nhau.

	- GV gọi HS trình bày bài làm.


	- HS trình bày bài làm, lớp nhận xét, góp ý.
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	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

	- Gọi HS nhắc lại cách vẽ.
	- 2 HS nêu lại.

	Bài 4: Vẽ đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC trong mỗi trường hợp sau: (10’)
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	- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- 1HS đọc to yêu cầu bài, lớp đọc thầm.

	- Gọi HS nêu cách vẽ.
	- 1-2 HS nêu cách vẽ:

+ b1: Vẽ đường thẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC

+ b2: Vẽ đường thẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta được đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC.

	- GV Tổ chức cho HS làm việc nhóm 4; thực hành trên phiếu học tập vẽ đường thẳng ED đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC cho trước theo các trường hợp đã cho.
	- HS làm việc nhóm 4, thực hành HS thực hành trên phiếu học tập vẽ đường thẳng ED đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC cho trước.

	- Mời HS chia sẻ bài làm, nêu cách vẽ.
	- HS chia sẻ bài làm, nêu cách vẽ với từng trường hợp.
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	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

	- Gọi HS nhắc lại cách vẽ.
	- 2 HS nêu lại.

	Bài 5: Quan sát hình vẽ: (10’)
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a) Chỉ ra các con đường song song với nhau, các con đường vuông góc với nhau.

b) Nếu làm một con đường ngắn nhất từ vị trí A đến ngôi nhà, theo em nên thiết kế thế nào?
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- 1HS đọc to yêu cầu bài, lớp đọc thầm.

	+ Bài có mấy yêu cầu? để thực hiện được các yêu cầu đó em dựa vào đâu?
	- Bài có 2 yêu cầu, để thực hiện được các yêu cầu đó, em dựa vào hình vẽ.

	- GV Tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi; quan sát hình vẽ thực hiện các yêu cầu a, b.
	- HS làm việc nhóm đôi, quan sát hình vẽ làm bài.

	- Mời HS chia sẻ bài làm.
	- HS chia sẻ bài làm.
a) Các con đường song song với nhau là

- Đường số 3 song song với đường số 4

- Đường số 5 song song với đường số 6 và đường số 7

  Các con đường vuông góc với nhau là:

- Đường số 2 vuông góc với các con đường số 3, 4, 5, 6, 7

b) Nếu làm một con đường ngắn nhất từ vị trí A đến ngôi nhà, ta có thể làm con đường đi qua điểm A và song song với đường số 4.

	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

	* GV nhận xét, tóm tắt lại những dạng BT chính của tiết học.
	- HS lắng nghe

	+ Qua bài học hôm nay, em đã ôn tập những kiến thức gì?
	- HS chia sẻ.

	+ Để nắm chắc kiến thức đó, em nhắn bạn điều gì?
	- HS chia sẻ

	- Nhắc HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. Bài 24: Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)
	- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

BÀI 24: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC  (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Năng lực đặc thù
- NL tư duy và lập luận toán học: - Thông qua hoạt đọng đọc, viết, so sánh số, thực  hành các kĩ năng đo góc, nhận dạng đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học và NL tư duy và lập luận toán học.

- NL giải quyết vấn đề toán học: Thông qua chia sẻ, trao đổi nhóm, đặt câu hỏi phản biện; HS có cơ hội được phát triển NL hợp tác và NL giao tiếp toán học. 

2. Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Chủ động tìm hiểu các dạng góc hình học trong thực tế cuộc sống.

- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi với bạn về dấu hiệu nhận biết các góc trong thực tế.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các sử dụng, nhận biết cách sử dụng các kiến thức hình học trong cuộc sống hàng ngày.

3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide minh họa,…

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: (5’)
	

	- GV tổ chức trò chơi “đố bạn” kể về các kiến thức đã học trong chủ đề.
	- HS tham gia chơi theo sự HD của GV.

	- GV dẫn dắt vào bài học, ghi đầu bài.: "Ngày hôm nay, cô trò ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức, kĩ năng đã học trong chủ đề I về: đọc, viết các số có nhiều chữ số; nhận dạng góc và đo góc ( bằng thước đo góc ) qua bài Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)
	- HS lắng nghe, ghi đầu bài.

	2. Thực hành, luyện tập: (25’)
	

	Bài 1: Nói cho bạn nghe những điều em học được trong chủ đề này: (5’)
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	- Yêu cầu HS nêu đề toán
	- HS đọc yêu cầu bài

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4, vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp các kiến thức, kĩ năng về các kiến thức đã học trong chủ đề I: Đọc viết các số có nhiều chữ số; so sánh và xếp thứ tự các số; làm tròn số và vận dụng trong thực tế cuộc sống...
	- HS làm việc nhóm 4, vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp các kiến thức, kĩ năng về các kiến thức đã học trong chủ đề I theo HD của GV.

	- GV mời HS trình bày bài làm.
	- HS trình bày bài làm.

Những điều em học được ở chủ đề này là:

- Nhận biết được các số lớn đến hàng triệu.

- Đọc và viết được số có nhiều chữ số.

- So sánh được các số có nhiều chữ số.

- Biết làm tròn số và vận dụng trong cuộc sống.

- Biết và đổi được các đại lượng yến, tạ, tấn, giây, thế kỉ.

- Nhận biết một góc là góc nhọn, góc tù, góc bẹt hay góc vuông, đọc được số đo góc.

- Biết và vẽ được hai đường thẳng vuông góc.

- Biết và vẽ được hai đường thẳng song song.

	- GV nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, chỉnh sửa bổ sung.

	Bài 2: Có bao nhiêu chữ số 0 trong mỗi số sau? (5’)

a) Một nghìn             b) Một trăm nghìn

c) Một triệu               d) Một tỉ
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu .
	- 1HS đọc to, lớp đọc thầm.

	- Yêu cầu HS làm việc cá nhân viết các số rồi đếm xem trong mỗi số có bao nhiêu chữ số 0; sau đó trao đổi nhóm bàn chia sẻ bài làm.
	- HS làm việc cá nhân viết các số rồi đếm xem trong mỗi số có bao nhiêu chữ số 0; sau đó trao đổi nhóm bàn chia sẻ bài làm.

	- GV mời đại diện một số nhóm trình bày bài làm trước lớp.
	- Đại diện một số nhóm trình bày bài làm trước lớp, chia sẻ cách làm.

a) Một nghìn viết là: 1 000

 Vậy số một nghìn có 3 chữ số 0.

b) Một trăm nghìn viết là: 100 000

 Vậy số một trăm nghìn có 5 chữ số 0.

c) Một triệu viết là: 1 000 000

 Vậy số một triệu có 6 chữ số 0

d) Một tỉ viết là 1 000 000 000

 Vậy số một tỉ có 9 chữ số 0.

	- Gọi HS nhận xét, khen ngợi HS tích cực học tập. 
	- HS lắng nghe.

	+ Bài 2 củng cố cho em kiến thức gì?
	- HS nêu

	Bài 3: Bằng cách sử dụng 6 thẻ trong 10 thẻ bên, em hãy: (10’)
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a) Lập số lớn nhất có sáu chữ số

b) Lập số bé nhất có sáu chữ số

c) Lập một số có sáu chữ số rồi làm tròn số đó đến hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS nêu

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu

	 + Muốn thực hiện được các yêu cầu a, b, c ta dựa vào đâu? 
	- Dựa vào 6 thẻ số trong 10 thẻ đã cho.

	+ - Muốn làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn ta làm thế nào?
	- Muốn làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn ta xét xem số đó gần với số tròn nghìn, tròn chục nghìn, tròn trăm nghìn nào hơn rồi kết luận.

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, suy nghĩ lập số có 6 chữ số lớn nhất, bé nhất từ các thẻ đã cho.


	- 2HS làm bảng phụ; HS lớp làm việc cá nhân, suy nghĩ viết phép nhân thích hợp vào vở; nói cho nhau nghe tình huống và phép chia phù hợp với từng bức tranh. 

	- GV mời HS trình bày bài làm
	- HS trình bày bài làm.

a) Số lớn nhất có sáu chữ số lập được là: 987 654

b) Số bé nhất có sáu chữ số lập được là 102 345

c) Ví dụ ta lập số 526 374.

Làm tròn số 526 374 đến hàng nghìn ta được số 526 000.

Làm tròn số 526 374 đến hàng chục nghìn ta được số 530 000.

Làm tròn số 526 374 đến hàng trăm nghìn ta được số 500 000.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lắng nghe

	3. Vận dụng.
	

	Bài 4: Đọc các số sau rồi nói cho bạn nghe cách đọc số có nhiều chữ số: (10’)

- Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng khoảng 384 401 km.

- Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời khoảng 149 600 000 km.

(Nguồn: https://solarsystem.nasa.gov)
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	- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS nêu

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu

	- GV gọi HS đọc số đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng khoảng 384 401 km (là số đến lớp nghìn) và từ Trái Đất đến Mặt Trời khoảng 149 600 000 km. (là số đến lớp triệu)
	- 2HS đọc to, lớp đọc thầm.

	- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân; dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số theo từng lớp và đọc lần lượt từ lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị; đổi chéo kiểm tra, chia sẻ bài làm.
	- HS làm bài cá nhân, chia sẻ bài làm.

	- GV gọi HS trình bày bài làm trước lớp.
	- HS trình bày bài làm.

+ 384 401 đọc là: Ba trăm tám mươi tư nghìn bốn trăm linh một

+ 149 600 000 đọc là: Một trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm nghìn

- Cách đọc số có nhiều chữ số: Ta tách số thành từng lớp, từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi lớp triệu, mỗi lớp có 3 hàng. Sau đó dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc từng lớp để đọc và đọc từ trái sang phải.

	- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm hoạt động tốt, thực hành đúng, rút kinh nghiệm và chú ý cho HS lỗi sai mắc phải khi đọc số.
	- HS lắng nghe, tiếp thu.

	+ Khi đọc số có nhiều chữ số ta đọc như thế nào? 
	- Khi đọc số có nhiều chữ số, ta tách số thành từng lớp, từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi lớp triệu. Sau đó dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc từng lớp để đọc và đọc từ trái sang phải.

	* Qua bài này, các em biết thêm được điều gì?
	- HS nêu 

	+ Những điều học được hôm nay giúp gì các em trong cuộc sống hằng ngày.
	- HS lắng nghe, thực hiện.



	- GV nhận xét tiết học.

- VN ôn lại bài – CB bài giờ sau Bài 24: Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)
	- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

BÀI 24: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (tiết 2)
 CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: (5’)
	

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi có” 

+ HS viết ra 1 số có nhiều chữ số, chỉ điểm 1 bạn đọc số đó.

VD: Tôi có: 48 320 103 hãy đọc số đó.
	- HS tham gia chơi theo HD của GV.

	2. Thực hành, luyện tập: (30’)
	

	Bài 5: (10’) a) Số? 
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b) Dùng thước đo góc để đo các góc sau và nêu kết quả:
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	- Yêu cầu HS nêu đề toán
	- HS đọc yêu cầu bài

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, quan sát hình vẽ xác định số đo của góc sau đó dùng thức đo góc để đo các góc ở phần b; trao đổi nhóm đôi chia sẻ bài làm, cách đo.
	- HS làm việc cá nhân, chia sẻ bài làm, cách đo.



	- Gọi HS trình bày bài làm.

	- HS trình bày bài làm, lớp nhận xét, góp ý.

a. 
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b) + Góc đỉnh M, cạnh MK, MN có số đo là 90 °
    + Góc đỉnh A, cạnh AB, AC có số đo là 60 °
    + Góc đỉnh O, cạnh OP, OQ có số đo là 140 °

	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

	- Gọi HS nêu cách đo.
	+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Vạch 0 của thước năm trên một cạnh của góc.

+ Xác định xem cạnh còn lại của góc đi qua vạch chia độ nào thì đó chính là số đo của góc.

	Bài 6: (10’) Hãy chỉ ra trong sơ đồ sau, những con đường vuông góc với đường số 10, những con đường song song với đường số 10:
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	- Yêu cầu HS nêu đề toán
	- HS đọc yêu cầu bài

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4, Quan sát sơ đồ để chỉ ra những con đường vuông góc với đường số 10, những con đường song song với đường số 10.
	- HS làm việc nhóm 4, Quan sát sơ đồ để chỉ ra những con đường vuông góc với đường số 10, những con đường song song với đường số 10.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ truyền điện” nối tiếp nhau nêu kết quả.


	- HS tham gia chơi theo HD của GV.

+ Những con đường vuông góc với đường số 10 là: đường số 4, đường số 5, đường số 7, đường số 2, đường số 3, đường số 8

+ Những con đường song song với đường số 10 là: đường số 1, đường số 9.

	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

	+ Thế nào là hai đường thẳng song song?

+ Thế nào gọi là hai đường thẳng vuông góc?
	- Hai đường thẳng được gọi là song song khi chúng cùng nằm trên một mặt phẳng và không có điểm chung. Trong trường hợp này, chúng được gọi là không cắt nhau, không giao nhau, hoặc không tiếp xúc nhau.

- Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và một trong các góc tạo thành là góc vuông.

	4. Vận dụng.
	

	Bài 7: (10’) Bạn Hà nói rằng chiếc xe nặng 3 tạ 5 yến.

Bạn Ngân nói rằng chiếc xe nặng 3 tấn 5 tạ.

Bạn Huy nói rằng chiếc xe nặng 3 tấn 5 yến.

Theo em, bạn nào nói đúng?
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	- Yêu cầu HS nêu đề toán
	- HS đọc yêu cầu bài

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu

	- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, đổi chéo chia sẻ bài làm.

+ HDHS có thể Áp dụng cách đổi:

1 000 kg = 1 tấn ;  10 kg = 1 yến
	- HS làm việc cá nhân, đổi chéo chia sẻ bài làm.



	- Gọi HS trình bày bài làm.

	- HS trình bày bài làm, lớp nhận xét, góp ý.

+ Ta có 3 050 kg = 3 000 kg + 50 kg = 3 tấn + 5 yến = 3 tấn 5 yến

Vậy bạn Huy nói đúng.

	- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

	+ Qua bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
	- HS chia sẻ.

	+ Để có thể làm tốt các bài tập trên, em nhắn bạn điều gì?
	- HS chia sẻ

	- Nhắc HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. Bài 25: Em vui học (tiết 1)
	- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm…….

  TOÁN


BÀI 25: EM VUI HỌC TOÁN  (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Năng lực đặc thù
- NL tư duy và lập luận toán học: - Thông qua các hoạt động tìm hiểu thông tin về sử dụng số có nhiều chữ số trong cuộc sống, tìm hiểu mã số, mã định danh; lắp ghép hình, thiết kế trò chơi ô chữ  HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận và NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện toán học.

- NL giao tiếp toán học: Thông qua hoạt động thuyết trình về sản phẩm và ý tưởng của nhóm; HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học và NL hợp tác.

2. Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Chủ động tìm hiểu các kiến thức toán học trong thực tế cuộc sống.

- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi với bạn các trường hợp sử dụng số có nhiều chữ số trong thực tế.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các sử dụng, nhận biết cách sử dụng các kiến thức toán học trong cuộc sống hàng ngày.

3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide minh họa, một số khối lập phương,…

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: (5’)
	

	- GV tổ chức HS lắng nghe và vận động theo gia điệu bài hát:  Em học toán
	- HS tham gia chơi theo sự HD của GV.

	- GV dẫn dắt vào bài học, ghi đầu bài.
- GV ghi bảng Bài 25: Em vui học toán (tiết 1)
	- HS ghi đầu bài.

	2. Thực hành, luyện tập: (30’)
	

	Bài 1: Tìm hiểu một số thông tin thực tế có sử dụng số có nhiều chữ số và trao đổi với bạn:
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	- Gọi hs đọc yêu cầu.
	- HS đọc yêu cầu

	- Gọ HS đọc các tình huống trong tranh.
	- 3 HS nối tiếp đọc to, lớp đọc thầm.

	- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4; chia sẻ các thông tin về thực tế có sử dụng số có nhiều chữ số; thảo luận phân loại ra những lĩnh vực khác nhau rồi cử đại diện trình bày.
	- HS thảo luận nhóm 4; trao đổi với nhau để thực hiện yêu cầu của bài theo HD của GV.

	- GV mời đại diện một số nhóm trình bày bài làm trước lớp.
	- Đại diện một số nhóm trình bày bài làm trước lớp, chia sẻ bài làm.

+ Tê giác là loài động vật trên cạn lớn thứ hai trên Trái Đất. Năm 1900, người ta ước tính có 500 000 con tê giác ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, do nạn săn bắt bất hợp pháp mà ngày nay người ta ước tính chỉ còn 27 000 con tê giác.

+ Trái Đất cách Mặt Trời khoảng 149 597 876 km.

+ Số lượt khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam năm 2019 là 509 800 lượt khách.

	- Gọi HS nhận xét, khen ngợi HS tích cực học tập. 
	- HS lắng nghe.

	Bài 2: a) Tìm hiểu thông tin về dân số một số quốc gia trên thế giới tính đến ngày 17 tháng 9 năm 2022 trong bảng sau:
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b) Quan sát bảng trên và thực hiện các yêu cầu sau:

- Những quốc gia nào có số dân nhiều hơn 100 triệu?

- Những quốc gia nào có số dân ít hơn 100 triệu?

- Đọc tên các quốc gia theo thứ tự từ quốc gia có đông dân nhất đến quốc gia có ít dân nhất.
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu
	- HS nêu

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu

	- GV gọi HS đọc bảng số liệu.
	- 2HS đọc to, lớp đọc thầm.

	- Yêu cầu HS làm việc nhóm 4, dựa vào bảng số liệu thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài.
	- HS làm việc nhóm 4, dựa vào bảng số liệu thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài.

+ Đọc bảng số liệu; chia sẻ thông tin về dân số một số quốc gia trên thế giới tính đến ngày 17 tháng 9 năm 2022

+ Thực hiện trả lời lần lượt các câu hỏi ở phần b.

	- GV mời đại diện nhóm chia sẻ bài làm
	-  Hs trao đổi cùng bạn.

b) 

- Những quốc gia có số dân nhiều hơn 100 triệu: Hoa Kỳ, Nga

- Những quốc gia có số dân ít hơn 100 triệu: Pháp, Việt Nam

- Đọc tên các quốc gia theo thứ tự từ quốc gia có đông dân nhất đến quốc gia có ít dân nhất: Hoa Kỳ, Nga, Việt Nam, Pháp.

	- GV nhận xét, tuyên dương
	- Lắng nghe

	* Qua bài này, các em biết thêm được điều gì?
	- HS nêu 

	+ Trong các hoạt động học vừa rồi em thích nhất hoạt động nào? 

+ Về nhà, các em đọc tìm thêm các thông tin thực tế có sử dụng số có nhiều chữ số trong cuộc sống và trao đổi với người thân.
	- HS liên hệ bản thân.

- HS lắng nghe, thực hiện.



	- GV nhận xét tiết học.

- VN ôn lại bài – CB bài giờ sau Bài 25: Em vui học toán (tiết 2)
	- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

Thứ …….. ngày…….. tháng…… năm……. 
  TOÁN


BÀI 25: EM VUI HỌC TOÁN  (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- NL tư duy và lập luận toán học: - Thông qua các hoạt động tìm hiểu thông tin về sử dụng số có nhiều chữ số trong cuộc sống, tìm hiểu mã số, mã định danh; lắp ghép hình, thiết kế trò chơi ô chữ  HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận và NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện toán học.

- NL giao tiếp toán học: Thông qua hoạt động thuyết trình về sản phẩm và ý tưởng của nhóm; HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học và NL hợp tác.

2. Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Chủ động tìm hiểu các kiến thức toán học trong thực tế cuộc sống.

- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi với bạn các trường hợp sử dụng số có nhiều chữ số trong thực tế.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các sử dụng, nhận biết cách sử dụng các kiến thức toán học trong cuộc sống hàng ngày.

3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide minh họa, một số khối lập phương,…

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: (5’)
	

	- GV tổ chức HS chơi trò chơi “tiếp sức” HS nêu các thông tin thực tế có sử dụng số có nhiều chữ số trong cuộc sống.
	- HS tham gia chơi theo sự HD của GV.

	- GV dẫn dắt vào bài học, ghi đầu bài.
- GV ghi bảng Bài 25: Em vui học toán (tiết 2)
	- HS ghi đầu bài.

	2. Thực hành, luyện tập: (30’)
	

	Bài 3: a) Thảo luận về các thông tin sau:
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b) Trả lời các câu hỏi:

- Vận động viên có mã số 3E40 cho em biết thông tin gì?

- Theo cách trên, vận động viên số 09 đang học khối Bốn lớp H được đánh mã số như thế nào?
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu
	- HS nêu

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu

	- Yêu cầu HS làm việc nhóm 4, thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài.
	- HS làm việc nhóm 4, thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài.

	- GV mời HS trình bày bài làm
	- HS trình bày bài làm.

a) Mã số của các bạn sẽ được viết theo thứ tự: Khối lớp (ví dụ 1, 2, 3, 4 hoặc 5), lớp (A, B, C, D, ...), số thứ tự.

Bạn số 37, khối Bốn, lớp D có mã số là: 4D37

Bạn số 06, khối Năm, lớp A có mã số là: 5A06

b) - Vận động viên có mã số 3E40 cho em biết thông tin: Đây là vận động viên số 40 đang học khối Ba, lớp E.

- Vận động viên số 09 đang học khối Bốn lớp H được đánh mã số: 4H09

	- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS lắng nghe

	3. Vận dụng.
	

	Bài 4: a) Lấy các khối lập phương nhỏ như nhau, thực hành lắp ghép thành các khối lập phương lớn hơn rồi ghi lại số khối lập phương nhỏ đã sử dụng.

Ví dụ: Dùng 8 khối lập phương nhỏ ghép thành một khối lập phương lớn (như hình bên).
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b) Bạn Minh thiết kế trò chơi lắp ghép hình giải ô chữ với mật mã là các chữ cái tương ứng với số khối lập phương sử dụng để lắp ghép mỗi hình. Hãy thảo luận để tìm ô chữ đó.
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	- Gọi HS nêu yêu cầu
	- HS nêu yêu cầu bài

	- GV cho HS đọc, tìm hiểu đề. 
	- HS đọc, tìm hiểu đề.

	- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân, chia sẻ bài làm.
	- HS làm bài cá nhân, chia sẻ bài làm.

	- GV gọi HS trình bày bài làm trước lớp.
	- HS trình bày bài làm.

a) Em có thể dùng 27 khối lập phương nhỏ để ghép thành khối lập phương lớn như sau:
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b) Em đếm các khối lập phương nhỏ trong mỗi hình và điền được như sau:

Ô chữ: SÓC ĐỎ
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	- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm hoạt động tốt, thực hành đúng, rút kinh nghiệm với HS còn chưa chú ý.
	- HS lắng nghe, tiếp thu.

	* Qua bài này, các em biết thêm được điều gì?
	- HS nêu 

	+ Trong các hoạt động học vừa rồi em thích nhất hoạt động nào?
	- HS lắng nghe, thực hiện.



	- GV nhận xét tiết học.

- VN ôn lại bài – CB bài giờ sau Bài 26: Phép cộng, phép trừ (tiết 1).
	- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

                                              Tân Dân, ngày…….tháng  10  năm 2023
                                                           BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
GV: Lưu Thị Ngọc Ngà

